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LỜI GIỚI THIỆU 

Thư mục chuyên đề nhằm mục đích giới thiệu 414 đầu tài liệu NỘI BỘ 

(Luận án, Luận văn, Tiểu luận, Khóa luận, Đồ án, Chương trình đào tạo) hiện có 

tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Thư mục biên soạn giới thiệu đầy đủ tên 

sách, tên tác giả, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản, số lượng trang, giá 

tiền; có kí hiệu kho, kí hiệu phân loại và tóm tắt nội dung tài liệu để bạn đọc tìm 

kiếm tài liệu trong thư viện nhanh nhất. Thư mục chuyên đề tài liệu được sắp xếp 

theo vần chữ cái tên tài liệu và phân chia thành các lĩnh vực khoa học theo 10 lớp 

chính của Khung phân loại Dewey (DDC) ấn bản 14 rút gọn.  

Hy vọng thư mục chuyên đề sẽ hữu ích đối với bạn đọc trong việc tra cứu 

nguồn tài liệu NỘI BỘ phục vụ nghiên cứu khoa học và học tập. Trong quá trình 

biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng 

góp chân thành của bạn đọc.  

Mọi góp ý xin gửi về Bộ phận thông tin - điện tử Trung tâm Thông tin - 

Thư viện hoặc qua Email: trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com 

 

MÔ TẢ TÀI LIỆU 
 

 Nhan đề tài liệu / Tên tác giả.- Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm xuất 

bản .- Số lượng trang: Minh họa; Khổ   

 Tóm tắt: … 

 Kí hiệu kho: … 

           Kí hiệu phân loại: … 

mailto:trungtamtttv-dvtdt@googlegroups.com
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THÔNG TIN 10 LỚP CHÍNH CỦA KHUNG PHÂN LOẠI DEWEY 

 
000: TỔNG QUÁT (TRI THỨC, TIN HỌC,…) 
    010: Thư mục học 
    020: Thư viện học và thông tin học 
    030: Tác phẩm bách khoa tổng quát 
    050: Xuất bản phẩm nhiều kỳ tổng quát 
    060: Các tổ chức nói chung và Bảo tàng   học 
    070: Các phương tiện truyền thông tin tức, 

nghề làm báo và xuất bản 
    080: Sưu tập tổng quát 
    090: Bản viết tay và sách quý hiếm 

500: TOÁN HỌC và KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
    510: Toán học 
    520: Thiên văn học và khoa học liên quan 
    530: Vật lý học 
    540: Hoá học và khoa học liên quan 
    550: Khoa học về trái đất 
    560: Cổ sinh vật học; cổ động vật học 
    570: Khoa học về sự sống; sinh học 
    580: Thực vật (Thực vật học) 
    590: Động vật (Động vật học) 

100: TRIẾT HỌC và TÂM LÝ HỌC 
    110: Siêu hình học 
    120: Tri thức luận, thuyết nhân quả và nhân 

loại 
    130: Cận tâm lý và thuyết huyền bí 
    140: Trường phái triết học cụ thể 
    150: Tâm lý học 
    160: Lôgic học 
    170: Đạo đức học 
    180: Triết học cổ đại, triết học trung cổ và 

triết học Phương Đông 
    190: Triết học Phương Tây hiện đại 

600: KỸ THUẬT 
    610: Y học và sức khoẻ 
    620: Kỹ thuật và các hoạt động liên quan 
    630: Nông nghiệp và các công nghệ liên quan 
    640: Quản lý nhà cửa và gia đình 
    650: Quản lý và các dịch vụ hỗ trợ 
    660: Kỹ thuật hoá học 
    670: Công nghệ sản xuất 
    680: Sản xuất chuyên dụng 
    690: Nhà và xây dựng 

200: TÔN GIÁO 
    210: Triết học và giáo lý 
    220: Kinh thánh 
    230: Thiên chúa giáo và thần học Thiên chúa 

giáo 
    240: Thần học đạo đức và mộ đạo Thiên chúa 
    250: Dòng tu Thiên chúa giáo và giáo hội 

Thiên chúa giáo địa phương 
    260: Thần học xã hội và giáo hội Thiên chúa 
    270: Lịch sử Thiên chúa giáo và giáo hội 

Thiên chúa 
    280: Giáo phái và môn phái Thiên chúa 
    290: Tôn giáo khác 

700: NGHỆ THUẬT 
    710: Nghệ thuật quy hoạch đô thị và cảnh 

quan 
    720: Kiến trúc 
    730: Nghệ thuật tạo hình; điêu khắc 
    740: Vẽ và nghệ thuật trang trí 
    750: Hội hoạ và tác phẩm hội hoạ 
    760: Nghệ thuật đồ hoạ; thiết kế nghệ thuật 

in và ấn phẩm 
    770: Nhiếp ảnh; ảnh và nghệ thuật máy tính 
    780: Âm nhạc 
    790: Nghệ thuật vui chơi giải trí và biểu diển 

300: KHOA HỌC XÃ HỘI 
    310: Sưu tập thống kê tổng quát 
    320: Khoa học chính trị 
    330: Kinh tế học 
    340: Luật pháp 
    350: Hành chính công và khoa học quân sự 
    360: Các vấn đề xã hội và dịch vụ xã hội; các 

hiệp hội 
    370: Giáo dục 
    380: Thương mại, phương tiện truyền 

thông(liên lạc) và giao thông vận tải 
    390: Phong tục, nghi lễ và văn hoá dân gian 

800: VĂN HỌC 
    810: Văn học Mỹ bằng tiếng Anh 
    820: Văn học Anh và văn học Anh cổ 
    830: Văn học bằng các ngôn ngữ Giecmanh 
    840: Văn họcbằng ngôn ngữ Roman 
    850: Văn học Italia, Rumani và các nền văn 

học liên quan 
    860: Văn học Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
    870: Văn học Italia cổ; văn học Latinh 
    880: Văn học bằng ngôn ngữ Hy Lạp cổ; văn 

học Hy Lạp cổ điển 
    890: Văn học bằng các ngôn ngữ khác 

400: NGÔN NGỮ 
    410: Ngôn ngữ học 
    420: Tiếng Anh và ngôn ngữ Anh cổ 
    430: Ngôn ngữ Giecmanh; Tiếng Đức 
    440: Ngôn ngữ Roman; Tiếng Pháp 
    450: Tiếng Italia, Rumani và các ngôn ngữ 

liên quan 
    460: Ngôn ngữ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha 
    470: Ngôn ngữ Italia cổ; Tiếng La Tinh 
    480: Ngôn ngữ Hy Lạp; Tiếng Hy Lạp cổ điển 
    490: Các ngôn ngữ khác 

900: ĐỊA LÝ và LỊCH SỬ 
    910: Địa lý và du hành 
    920: Tiểu sử, phả hệ học và huy hiệu 
    930: Lịch sử thế giới cổ đại cho đến năm 499 
    940: Lịch sử Châu Âu 
    950: lịch sử Châu Á; Viễn Đông 
    960: Lịch sử Châu Phi 
    970: Lịch sử Bắc Mỹ 
    980: Lịch sử Nam Mỹ 
    990: Lịch sử các khu vực khác 
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0. TỔNG QUÁT 

Công tác bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường THCS Yên Phong/ Nguyễn Thị Tuyền b.s; 
Nguyễn Thị Nhung người hướng dẫn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 30tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về  thư viện trường THCS Yên Phong, thực trạng và một số giải 
pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao công tác bảo quản vốn tài liệu tại thư viện trường. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014830 

Kí hiệu phân loại: 027.8 

Công tác phục vụ bạn đọc - Thực trạng và giải pháp ở thư viện huyện Quan Sơn.- Thanh Hoá : 
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 25tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về thư viện huyện Quan Sơn, thực trạng và một số giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc ở thư viện huyện Quan Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014836 

Kí hiệu phân loại: 028.59741 

Công tác xử lý tài liệu tại thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá/ Hoàng Thị Vinh b.s; Nguyễn 
Thị Nhung người hướng dẫn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 37tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá. Thực trạng về công 
tác xử lý tài liệu và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý tài liệu tại thư viện khoa học 
tổng hợp tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014837 

Kí hiệu phân loại: 025.759741 

Đổi mới công tác phục vụ bạn đọc taị thư viện trường tiểu học Lê Xuân Lan - Hoàng Tiến - 
Hoàng Hoá - Thanh Hoá./ Lê Thị Hà; Người hướng dẫn: Trịnh Tất Đạt.- Thanh Hoá : Trường Cao 
đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 41tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về trường tiểu học Lê Xuân Lan, thực trạng và những đổi mới tong 
công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện trường tiểu học Lê Xuân Lan - Hoàng Tiến - Hoàng Hoá - 
Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014838 

Kí hiệu phân loại: 028 

Nghiệp vụ bảo tồn - bảo tàng: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch cơ 
sở / Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 51tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về huyện Bá Thước và một số cơ sở lý luận về du lịch, 
tiềm năng khu du lịch sinh thái Pù Luông và một số giải pháp góp phần khai thác, phát huy gía trị 
trong hoạt động du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014989 

Kí hiệu phân loại: 069 

Những kỹ thuật thông tin - truyền thong cơ bản cho cán bộ văn hoá - thông tin cơ sở: Dùng 
cho lớp dự án đào tạo cán bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cơ sở / Tào Ngọc Biên.- Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 59tr; 29cm 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014962 

Kí hiệu phân loại: 070 

Tăng cường bổ sung vốn tài liệu tại thư viện huyện Đông Sơn/ Lê Thị Hiền; Người hướng dẫn: 
Trịnh Tất Đạt.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 27tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về thư viện huyện Đông Sơn, khảo sát thực trạng vốn tài liệu và 
một số giải pháp nhằm tăng cường vốn tại thư viện huyện Đông Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014842 

Kí hiệu phân loại: 027.559741 

Thư viện huyện Yên Định - Thực trạng và giải pháp/ Đoàn Thị Tình; Người hướng dẫn: Nguyễn 
Thị Nhung.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 23tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về thư viện huyện Yên Định, thực trạng và một số giải pháp, 
kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện huyện Yên Định. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014841 

Kí hiệu phân loại: 027.559741 

Thư viện trường tiểu học Lương Sơn 1 - Thực trạng và giải pháp/ Hoàng Thị Hồng Yến b.s; 
Nguyễn Thị Nhung người hướng dẫn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 32tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày về tổng quan về thư viện, thực trạng tổ chức hoạt động và thực trạng và 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường tiểu học Lương sơn 1. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014829 

Kí hiệu phân loại: 027.8 

Tìm hiểu bộ máy tra cứu tạo thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Trang B; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Nhung.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 39tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá. Thực trạng 
của việc sử dụng bộ máy tra cứu và một số kiến nghị, giải pháp khi sử dụng bộ máy tra cứu tại thư 
viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014839 

Kí hiệu phân loại: 025.5 

Tìm hiểu quá trình ứng dụng công nghệ thông tin tại thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá/ 
Lê Thị Hồng Trang; Nguyễn Thị Nhung.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 37tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về thư viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá, quá trình ứng dụng 
công nghệ thông tin, một số kiến nghị và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thư 
viện khoa học tổng hợp Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014843 

Kí hiệu phân loại: 027.559741 

Tổ chức và hoạt động thư viện trường tiểu học Thọ Cường/ Nguyễn Thị Hùng; Người hướng 
dẫn: Nguyễn Thị Nhung.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 
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28tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về trường tiểu học Thọ Cường, thực trạng tổ chức hoạt 
động và giải pháp, kiến nghị về tổ chức hoạt động của trường tiểu học Thọ Cường 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014840 

Kí hiệu phân loại: 028 

Ứng dụng phân hệ quản lý thư viện Vemis tại Thư viện trường THCS Phú Yên/ Đỗ Thị Việt b.s; 
Trịnh Tất Đạt người hướng dẫn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 33tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày về ứng dụng phân hệ quản lý thư viện Vemis tại Thư viện trường THCS 
Phú Yên 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014828 

Kí hiệu phân loại: 027.8 
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2. TÔN GIÁO 
 

Nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo: Dùng cho lớp Dự án 
đào tạo cán bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cơ sở / Đào Thị Vinh.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2009.- 31tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và một số giải pháp 
cơ bản nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân về tín ngưỡng, tôn giáo. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015003 

Kí hiệu phân loại: 200.597 
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3. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

12 chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chuyên nghiệp.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2007.- 
233tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Bao gồm 12 chương trình đào tạo của 12 ngành đào tạo bậc cao đẳng chuyên 
nghiệp: sư phạm Âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, Việt Nam học, quản lý văn hoá, thiết kế thời trang, thư 
viện.... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015023-LT.015027 

Kí hiệu phân loại: 378.59741 

Bàn về những đặc trưng trong quá trình  rèn luyện hình thành kỹ năng dạy học trên lớp của 
giáo sinh sư phạm âm nhạc./ Lã Thị Tuyên; Hoàng Thị Hoà.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 
29tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kỹ năng dạy học trên lớp đối với giáo viên dạy 
học âm nhạc và những yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện trên lớp ở loại trường nghệ thuật. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014987 

Kí hiệu phân loại: 371.3 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu di sản văn hoá truyền thống Thanh Hoá: Loại hình 
kiến trúc - điêu khắc / Lê Văn Tạo.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 
143tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về mục tiêu, tình hình, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên 
cứu loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc truyền thống ở Thanh Hoá. Cơ sở hình thành, thực 
trạng và những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích văn hoá phục vụ cho phát triển văn hoá, du 
lịch tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014421-LT.014423 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài nghiên cứu biên soạn tổng tập di sản 
văn hoá truyền thống phi vật thể tiêu biểu của người Thái ở Thanh Hoá dưới dạng song ngữ 
Thái - Việt/ Mai Thị Hồng Hải.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2011.- 154tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Sở khoa học và công nghệ Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về người Thái và văn hoá truyền thống của người Thái ở 
Thanh Hoá và những giá trị văn hoá truyền thống phi vật thể tiêu biểu của người Thái ở Thanh Hoá 
và việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống phi vật thể. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015020; LT.015050 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Báo cáo tổng kết khoa học đề tài vận dụng lý thuyết văn hoá vùng và phân vùng văn hoá 
nhằm quản lý, bảo tồn và phát huy sắc thái văn hoá tỉnh Thanh Hoá/ Mai Thị Hồng Hải.- Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 206tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Sở Khoa học và công nghệ Thanh Hoá. Trường Đại học Hồng Đức .- Tài liệu tham 
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khảo 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014366 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Bảo tồn các giá trị văn hoá âm nhạc cồng chiêng của người Mường ở xã Quang Hiến, huyện 
Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá/ Lê Thị Lĩnh, Giáo viên hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 
2010.- 28tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề bảo tồn các giá trị văn hoá âm nhạc cồng chiêng của người 
Mường ở xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010385 

Kí hiệu phân loại: 306 

Bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội Mường Khô, làng Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá 
Thước./ Bùi Thị Lan, Giảng viên hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 49tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị lễ hội Mường Khô, làng Muỗng 
Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010346 

Kí hiệu phân loại: 306 

Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá/ Lê Thị Thuý, Nguyễn Bích 
Thục.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 29tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016551 

Kí hiệu phân loại: 353. 7 59741 

Bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Đồn Điền xã Quảng Thái./ Nguyễn Thị Nga, Giảng viên 
hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 21tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Khái quát về làng Đồn Điền, giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di 
tích lịch sử làng Đồn Điền. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010345 

Kí hiệu phân loại: 306 

Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống trong tục cưới xin của người Thái xã 
Thanh Quân - huyện Như Xuân - Thanh Hoá/ Hà Văn Tư; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 31tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về xã Thanh Quân, trình thức các lễ trong tục cưới xin 
của người Thái xã Thanh Quân - Như Xuân - Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014857 

Kí hiệu phân loại: 306.859741 

Bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống xứ Thanh ( Loại hình phi vật thể): Dùng cho lớp dự 
án đào tạo cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch cơ sở / Nguyễn Trung Liên.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2009.- 69tr; 29cm 
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 Chuyên đề 10 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá truyền thống xứ Thanh, đặc trưng một số loại hình văn hoá 
truyền thống phi vật thể xứ Thanh và những yêu cầu mới trong nghiệp vụ bảo tồn và phát huy những 
giá trị văn hoá phi vật thể xứ Thanh. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015002 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Bộ sưu tập thời trang trẻ em: Dựa trên cảm hứng Bút bê lật đật / Võ Văn Sơn ; Người hướng dẫn: 
Mai Thị Thúy....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2008.- 33tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa Mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang trẻ em dựa trên ý tường con Bút bê lật đật gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, giới thiệu mẫu thế hiện, 
công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010707 

Kí hiệu phân loại: 391 \ 10707 

Bộ sưu tập trang phục trẻ em: Lấy ý tưởng từ con Voi / Phạm Khắc Sơn; Người hướng dẫn : 
Trương Thế Minh....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ Thuật, 2008.- 34tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu bộ sưu tập trang phục trẻ em dựa trên ý tưởng thiết kế từ con Voi 
gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, 
tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010706 

Kí hiệu phân loại: 391 \ 10706 

Các vấn đề quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao và du lịch: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán 
bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cơ sở / Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 
84tr; 29cm 

 Chuyên đề 2 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vai trò của văn hoá thông tin trong xã hội phát triển, những nhiệm vụ 
cơ bản của cán bộ văn hoá thông tin cơ sở. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014990 

Kí hiệu phân loại: 353.7 

Các yêu cầu về năng lực và kỹ năng của cán bộ văn hoá cơ sở trong bối cảnh công nghiệp 
hóa - hiện đại hoá: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch cơ sở / Lê Văn 
Tạo.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 28tr; 29cm 

 Chuyên đề 11 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc, nội dung và chức năng của khoa học quản lý. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014988 
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Kí hiệu phân loại: 306 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Giáo dục đại cương và môn chung 
bậc Cao đẳng chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Lê Thanh Hà.- Thanh Hoá : Trường CĐ 
Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 109tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục đại 
cương và môn chung bậc Cao đẳng. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014341 

Kí hiệu phân loại: 300 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Quản lý văn hoá bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 169tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản lý văn 
hoá bậc cao đẳng chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014345 

Kí hiệu phân loại: 306 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Thư ký văn phòng bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 182tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Thư ký văn 
phòng bậc cao đẳng chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014347 

Kí hiệu phân loại: 378.0053 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành quản lý văn hoá/ Trường Đại 
học văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 934 tr.; 30cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015273-LT.015277 

Kí hiệu phân loại: 353.7071 

Chương trình hành động đổi mới quản lý nhà trường giai đoạn 2010-2012: Triển khai chỉ thị 
296/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 / Lê 
Văn Tạo.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 37tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về những Nghị quyết, chương trình hành động, Quy định về công tác 
quản lý đào tạo trong nhà trường giai đoạn 2010-2012. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014333-LT.014336 

Kí hiệu phân loại: 378 
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Công tác bảo lưu và phát huy giá trị văn hoá lễ hội Bà Triệu - Phú Điền - Triệu Lộc - Hậu Lộc - 
Thanh Hoá/ La Thị Dòng; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 35tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, địa lý kinh tế xã hội; lễ hội Bà Triệu, những 
giá trị văn hoá lịch sử - thực trạng và những đề xuất bảo lưu, phát huy giá trị lễ hội Bà Triệu 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014862 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích đề Sòng Sơn - phường Bắc Sơn - thị xã Bỉm Sơn - 
tỉnh Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Liên; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao 
đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 27tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về phường Bắc Sơn, khái quát về giá trị lịch sử văn hoá di tích đền 
Sòng Sơn và những giải pháp bảo tồn phát huy giá trị của di tích lịch sử đền Sòng Sơn - thị xã Bỉm 
Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014883 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hoá lễ hội Phủ Trịnh ở xã Vĩnh Hùng - huyện 
Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá/ Trịnh Thị Hương; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : 
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 25tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Vĩnh Hưng, giá trị lịch sử văn hoá lễ hội Phủ Trịnh, giải pháp 
bảo tồn và phát huy lễ hội Phủ Trịnh ở xã Vĩnh Hùng - huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014880 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ hội cầu ngư xã Ngư Lộc, Hậu Lộc,Thanh Hoá - 
Thực trạng và giải pháp./ Nguyễn Thị Phương, Giảng viên hướng dẫn: Lê Xuân Giang.- Thanh 
Hoá, 2010.- 44tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá lễ hội cầu ngư xã Ngư 
Lộc, Hậu Lộc,Thanh Hoá - Thực trạng và giải pháp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010363 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác quản lý hoạt động thể dục, thể thao cơ sở xã Dân Lực - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh 
Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Hà, Lưu Thị Ngọc Diệp.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh 
Hoá, 2012.- 28tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Vai trò của thể dục, thể thao đối với đời sống văn hoá cơ sở. Hoạt động phong trào 
thể thao ở xã Dân Lực. Giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động phong trào thể thao ở xã Dân Lực. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.016549 

Kí hiệu phân loại: 306. 4 59741 
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Công tác quản lý nhà nước về thông tin - truyền thông và vai trò của cán bộ văn hoá - thông 
tin cơ sở: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ văn hoá, thể thao và du lịch / Hoàng Minh Tường.- 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 16tr; 29cm 

 Chuyên đề 1 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của nhà nước về Thông tin và truyền thông, đổi mới nội dung quản 
lý theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý đối với 
lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014957 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác quản lý quần thể di tích - danh thắng Bàn A  Sơn, Chùa Vồm, Đình Thanh Dương ỡ 
xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá/ Lê Thị Bình, Lưu Thị Ngọc Diệp.- Thanh Hoá : 
Trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 38tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.016542 

Kí hiệu phân loại: 353. 7 59741 

Công tác xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Nga Sơn giai đoạn hiện nay/ Đỗ Thị Thuỷ, Nguyễn 
Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 37tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.016543 

Kí hiệu phân loại: 306. 8 8559741 

Công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá./ Phạm 
Văn Tuân, Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 26tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình baỳ về công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, 
tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010353 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Quảng 
Xương. Thực trạng và giải pháp/ Lê Thị Huyền B, Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 
2010.- 39tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang trên địa bàn huyện Quảng Xương. Thực trạng và giải pháp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010397 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Đông Cương 
- Tp. Thanh Hoá. Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Ngọc; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 50tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa nghiệp vụ văn hoá 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.014976 

Kí hiệu phân loại: 394.59741 

Công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Quảng Nhân, 
huyện Quảng Xương./ Lê Thị Loan, Giảng viên hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 36tr. 
: hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội ở xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010393 

Kí hiệu phân loại: 306 

Công tác xây dựng nông thôn mới trong xây dựng làng văn hoá tại xã Mỹ Tân - Ngọc Lặc. 
Thực trạng và giải pháp/ Bùi Thị Chia; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao 
đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 35tr; 29cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014864 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường trong những năm 
1986 - 2001: Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Vũ Thị Hoàng Oanh; Người hướng 
dẫn: Ngô Đăng Tri.- H. : Nxb. Hà Nội, 2005.- 110tr; 29cm 

 Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học xã hội và nhân văn .- Phụ lục tr.103 

 Tóm tắt: Giới thiệu về Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong việc lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ 
chủ chốt cấp xã, phường trong những năm 1986 - 1990 và giai đoạn 1991 - 2001, nhận xét chung và 
những kinh nghiệm chủ yếu. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015006 

Kí hiệu phân loại: 324.59741 

Đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã 
Phúc Đường, huyện Như Thanh hiện nay./ Nguyễn Đức Giang, Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn 
Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 36tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đẩy mạnh công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc 
cưới, việc tang và lễ hội tại xã Phúc Đường, huyện Như Thanh hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010374 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá cơ sở" ở huyện Thọ Xuân hiện nay./ Trịnh Thị Phương, Giảng viên hướng dẫn: Lê Xuân 
Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 47tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới phong trào "toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở" ở huyện Thọ Xuân hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010384 

Kí hiệu phân loại: 306 
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Di tích lịch sử văn hoá đền thờ Lê Hoàn và vấn đề khai thác, phát huy giá trị di tích trong du 
lịch./ Mai Thị Phương, Giảng viên hướng dẫn: Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 49tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về di tích lịch sử văn hoá đền thờ Lê Hoàn và vấn đề khai thác, phát huy 
giá trị di tích trong du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010349 

Kí hiệu phân loại: 306 

Di tích và lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hoá: Chuyên 
ngành: Văn hoá học: 60 31 70 / Nguyễn Thị Hằng; Người hướng dẫn: Lê Hồng Lý.- H. : Nxb. Hà Nội, 
2008.- 108tr : hình ảnh; 29cm 

 Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội .- 
Thư mục cuối chính văn 

 Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về Vương Triều Hậu Lê và sự ra đời - tồn tại của Thái Miếu nhà 
Hậu Lê. Khái quát về di tích, lễ hội Thái Miếu nhà Hậu Lê và công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch 
sử văn hoá của di tích lễ hội... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015012 

Kí hiệu phân loại: 394.26 59741 

Đổi mới công tác quản lý và khai thác khu du lịch suối cá Cẩm Lương trong phát triển du lịch 
Thanh Hoá/ Đỗ Thị Hiền, Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 31 : hình ảnh; 
29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác quản lý và khai thác khu du lịch suối cá Cẩm 
Lương trong phát triển du lịch Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010390 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác thực hiện "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" xã 
Thành Tâm, huyện Thạch Thành/ Cao Thị Ngân, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT và 
DL Thanh Hoá, 2012.- 34tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Thành Tâm và những vấn đề chính trị liên quan đến đề tài. 
Thực trạng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" xã Thành Tâm. Một số giải 
pháp nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở" xã Thành 
Tâm. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016540 

Kí hiệu phân loại: 306. 4 59741 

Đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới tại xã Cẩm Bình - huyện Cẩm 
Thuỷ - tỉnh Thanh Hoá./ Nguyễn Thị Thuỷ A; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : 
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 28tr; 29cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về xã Cẩm Bình, thực trạng công tác triển khai xây dựng nếp sống văn 
minh trong việc cưới tại xã Cẩm Bình - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014851 

Kí hiệu phân loại: 306.859741 
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Đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở xã Quảng Giao - 
Quảng Xương - Thanh Hoá./ Nguyễn Thị Hà, Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh 
Hoá, 2010.- 37tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang ở xã Quảng Giao - Quảng Xương - Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010375 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại xã Văn Lộc 
- huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Mơ, Giảng viên hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh 
Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang, lễ hội tại xã Văn Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010377 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên 
địa bàn xã Định Tăng./ Tô Thị Hiền, Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 
32tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác thực hiện phong trào "toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn xã Định Tăng. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010394 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở xã 
Tân Lập - Bá Thước./ Hoàng Thị Thuỷ; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường 
Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 42tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày cơ sở pháp lý và những vấn đề chung về phong trào toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống cơ sở, thực trạng việc triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hoá ở xã Tân Lập... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014852 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội Quang Trung - Hải Thanh - Tĩnh Gia - Thanh Hoá./ 
Nguyễn Thị Huệ, Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về đổi mới công tác tổ chức và quản lý lễ hội Quang Trung - Hải Thanh - 
Tĩnh Gia - Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010364 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện tại phường Phú Sơn - Thành 
phố Thanh Hoá/ Trịnh Thị Hoàn, Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 27tr.; 29cm 
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 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng đô thị văn minh, công dân thân 
thiện tại phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010370 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở xã Công Liêm - Huyện Nông Cống/ Mạch 
Thị Hạnh; Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 51tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày thực trạng về đời sống văn hoá ở xã Công Liêm và vấn đề đổi mới công 
tác xây dựng đời sống văn hoá ở xã Công Liêm - huyện Nông Cống 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010341 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở xã Quảng Hưng - TP Thanh Hoá/ Vũ Thị 
Oanh; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 44tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Quảng Hưng, thực trạng đời sống văn hoá trên địa bàn xã và 
một số giải pháp đổi mới đời sống văn hoá cơ sở ở xã Quảng Hưng - TP Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014869 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá./ 
Hoàng Văn Hải, Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 29tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Cẩm Thạch, 
huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010395 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Hoằng Đạo - huyện Hoằng Hoá/ Lê Thị Hà, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 35tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Hoằng Đạo - 
huyện Hoằng Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010365 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Minh Thọ, huyện Nông Cống/ Lô Văn Bình, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 33tr. : 4tr. ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Minh Thọ, huyện 
Nông Cống 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010352 
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Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá./ Phạm 
Thị Huyền, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 37tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Mỹ Tân, huyện 
Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010372 

Kí hiệu phân loại: 306 

 Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hoá./ Đỗ Thị Xuyên, 
Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 25tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Hoằng Yến, 
huyện Hoằng Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010376 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Thành An, huyện Thạch Thành/ Bùi Thị Vấn, 
Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Thành An, 
huyện Thạch Thành 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010367 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc/ Phan Văn Tú, 
Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 32tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá xã Phùng Minh, huyện 
Ngọc Lặc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010381 

Kí hiệu phân loại: 306 

Đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá xã Thuý Sơn, huyện Ngọc Lặc./ Dương Thị Bảo, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 27tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá xã Thuý Sơn, huyện 
Ngọc Lặc. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010391 

Kí hiệu phân loại: 306 
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Đua thuyền trong lễ hội Đền Mưng xã Trung Thành - huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hoá/ 
Nguyễn Thị Phương A; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 33tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu về vai trò của lễ hội trong đời sống tinh thần, tìm hiểu về trò chơi dân gian 
đua thuyền trong lễ hội đền Mưng và một số kiến nghị bảo tồn trò chơi đua thuyền trong lễ hội Đền 
Mưng. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014834 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Giá trị lịch sử - văn hoá đình Gia Miêu xã Hà Long - huyện Hà Trung - Thanh Hoá/ Vũ Thị Nga A; 
Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 46tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về xã Hà Long, về giá trị lịch sử- văn hoá đình Gia Miếu và 
những kiến nghị, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị đình Gia Miêu ở xã Hà Long - huyện Hà Trung - 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014870 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Giá trị lịch sử - văn hoá nghệ thuật đền thờ Trần Khát Chân (xã Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - tỉnh 
Thanh Hoá)/ Nguyễn Thị Trúc Quỳnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Tiến.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 
144tr; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hoá Thông tin. Trường Đại học Văn hoá Hà Nội .- Phụ lục 
luận văn từ tr.1 đến tr. 71 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về xã Vĩnh Thịnh và lịch sử đền Trần Khát Chân, giá trị 
văn hoá vật thể đền thờ Trần Khát Chân và công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá - nghệ thuật 
đền thờ Trần Khát Chân. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014992 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Giải pháp đổi mới công tác tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội tại xã Thọ Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hoá/ Hoàng Thị Lê; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 42tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Thọ Sơn, thực trạng công tác thực hiện nếp sống văn minh 
trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Thọ Sơn, giải pháp đổi mới và nâng cao công tác thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Thọ Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014884 

Kí hiệu phân loại: 306 

Giải pháp đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhân sự tại công ty cổ phần tư vấn và đầu tư 
xây dựng Ngọc Lặc - Thanh Hoá/ Lê Thị Huệ, Nguễn Thị Hà.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT và 
DL Thanh Hoá, 2012.- 33tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016534 

Kí hiệu phân loại: 352. 6 59741 

Giải pháp đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhân sự tại Tỉnh Đoàn Thanh Hoá/ Trịnh Thị 
Thuý, Hoàng Kim Oanh.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 28tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 
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 Tóm tắt: Những vấn đề chung về quản lý nhân sự. Thực trạng công tác quản lý nhân sự tại 
cơ quan Tỉnh Đoàn Thanh Hoá.  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại cơ 
quan Tỉnh Đoàn Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016529 

Kí hiệu phân loại: 352. 69741 

Giải pháp đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Thiệu Toán/ Lê Thị Thuỷ, Nguyễn Văn 
Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 44tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan chung về đặc điểm địa lý, dân cư và xã hội ở xã Thiệu Toán. 
Thực trạng, phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xây dựng làng 
văn hoá ở xã Thiệu Toán. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010344 

Kí hiệu phân loại: 306 

Giải pháp khai thác, kế thừa hệ thống di sản nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phục vụ phát triển 
văn hoá, kinh tế, du lịch ở Thanh Hoá: Chuyên đề 7 / Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường CĐ 
Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 83tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về những giải pháp khai thác, kế thừa hệ thống di sản nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc phục vụ phát triển văn hoá, kinh tế, du lịch ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014390-LT.014391 

Kí hiệu phân loại: 300.597 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Thái 
Hoà - Huyện Triệu Sơn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 
37tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về xã Thái Hoà và công tác xây dựng nhà văn hoá, thực 
trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức các hoạt động 
của nhà văn hoá xã Thái Hoà - huyện Triệu Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014856 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Dân 
Lực, huyện Triệu Sơn./ Trịnh Thị Hà, Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 43tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn 
hoá thôn trên địa bàn xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010382 

Kí hiệu phân loại: 306 

Giới thiệu về kinh tế - văn hoá của các nước thành viên Asean= An overview of Asen members 
states economy and culture / Lê Thanh Hà.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 36tr; 29cm 

 Thanh Hoa people committee 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.014986 

Kí hiệu phân loại: 330.59 

Khái lược một số nền văn hoá điển hình: Tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập / Lê 
Văn Tạo.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2007.- 127tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về một số nền văn hoá điển hình: Văn hoá Hy La, tư tưởng triết học Ấn 
Độ, tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014982 

Kí hiệu phân loại: 306 

Khái lược một số nền văn hoá điển hình: Tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập / Lê 
Văn Tạo.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2007.- 127tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiêu khái lược một số nền văn hoá điển hình như: Văn hoá Hy La, tư tưởng 
triết học Ấn Độ, tư tưởng triết học Trung Quốc cổ đại 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014392 

Kí hiệu phân loại: 306 

Kỷ yếu hội nghị khoa học: Đánh giá thực trạng và giải pháp đổi mới toàn diện nhà trường, đảm bảo 
quy mô và chất lượng đội ngũ CBGV theo dự án nâng cấp thành trường đại học.- Thanh Hoá : 
Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 127tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Tóm tắt, chú giải 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014398-LT.014400; LT.014403-LT.014404 

Kí hiệu phân loại: 371.259741 

Kỷ yếu hội thảo khoa học bàn về đặc trưng văn hoá truyền thống Thanh Hoá/ Lê Văn Tạo, Trần 
Việt Anh, Hoàng Thanh Bình....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2011.- 174tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015029-LT.015038 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp trường: Lần thứ nhất năm 2007 / Lê Văn Tạo; Nguyễn Liên; Trần 
Thanh Hà....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2007.- 176tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Tài liệu lưu hành nội bộ 

 Tóm tắt: Bao gồm các bài tham luận về các vấn đề chung: đổi mới nâng cao chất lượng tổ 
chức, triển khai các môn thực hành, kỹ năng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nhà trường...; 
tham luận về đào tạo các chuyên ngành: Quản lý văn hoá, Thư viện thông tin, Du lịch... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014973 

Kí hiệu phân loại: 371 
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Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nghiên cứu di sản văn hoá truyền thống Thanh Hoá (hệ thống loại hình: 
tín ngưỡng, phong tục, lễ hội cổ truyền).- Thanh Hoá : Trường Đại học Hồng Đức, 2008.- 177tr.; 
29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Đại học Hồng Đức 

 Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của các tác giả bàn về các lễ hội cổ truyền, tín ngưỡng của 
các dân tộc ở tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014393 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Kỷ yếu nghiên cứu khoa học: Lần thứ nhất năm 2006 / Lê Văn Tạo; Nguyễn Hồng Thuý; Trần Thị 
Thanh Hà....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006.- 368tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Bao gồm các bài viết của các tác giả về đổi mới nhận thức trong công tác nghiên 
cứu khoa học , tìm hiểu một số phương pháp dạy học theo tiếp cận mới và kỹ năng dạy nghề cho 
sinh viên trong trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014972 

Kí hiệu phân loại: 371 

Lễ hội cầu ngư của ngư dân xã Ngư Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá/ Phạm Thị Hà; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 33tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về vùng đất Diêm Phố xã Ngư Lộc, vai trò của lễ hội cầu ngư 
trong đời sống tâm linh của ngư dân xã Ngư Lộc và việc đổi mới công tác tổ chức, quản lý lễ hội Cầu 
Ngư ở xã Ngư Lộc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014877 

Kí hiệu phân loại: 306 

Lễ hội cầu ngư xã Ngư Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hoá, những giá trị lịch sử - văn hoá 
về vấn đề bảo tồn phát huy tác dụng/ Triệu Văn Thảo; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 28tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về tự nhiên, văn hoá - xã hội xã Ngư Lộc, huyện Hậu 
Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Lễ hội cầu ngư. Lễ hội cầu ngư - giá trị văn hoá, lịch sử; bảo tồn và phát huy giá 
trị trong lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc , tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014861 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Lễ tang truyền thống của người Thái ở Như Xuân - Thanh Hoá/ Lương Thị Tâm; Người hướng 
dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 
30tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về địa bàn hành chính ở Như Xuân và quá trình định cư 
của người Thái ở huyện Như Xuân, giới thiệu về lễ tang truyền thống của người Thái ở Như Xuân và 
những phương hướng đổi mới trong việc tổ chức lễ tang của người Thái ở Như Xuân 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014860 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 
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Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh/ Hoàng Anh Nhân.- H. : Văn hoá dân tộc, 2006.- 320tr; 21cm 

 Tập 2 

 Tóm tắt: Giới thiệu lễ tục, lễ hội truyền thống cổ truyền tỉnh Thanh Hoá như: lễ tục đền Bưng, 
lễ hội làng Diêm Phố, lễ hội đền Đún, lễ hội làng Huằng bột... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015043 

Kí hiệu phân loại: 394.26 59741 

Một số đổi mới trong công tác quản lý khai thác nhằm giữ gìn và phát huy giá trị cụm di tích - 
thắng cảnh: Bàn A Sơn, Chùa Vồm xã Thiệu Khánh - Thiệu Hoá - Thanh Hoá/ Lê Thị Huệ; Người 
hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 44tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Thiệu Khánh, thực 
trạng cụm di tích - thắng cảnh và công tác quản lý di tích - thắng cảnh và một số phương pháp đổi 
mới trong công tác quản lý, khai thác cụm di tích - thắng cảnh bàn A Sơn, Chùa Vồm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014844 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Một số giải pháp đổi mới hoạt động thông tin tuyên truyền tại xã Lộc  Thịnh - Ngọc Lặc - 
Thanh Hoá/ Bùi Văn Đức; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 24tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về xã Lộc Thịnh, thực trạng của công tác tổ chức hoạt 
động thông tin tuyên truyền và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin 
tuyên truyền tại xã Lộc Thịnh - Ngọc Lặc - Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014849 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Một số giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền ở xã Minh Sơn - 
Ngọc Lặc - Thanh Hoá/ Phạm Văn Sơn, Lê Thị  Sáu.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT và DL Thanh 
Hoá, 2012.- 33tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Minh Sơn - Ngọc Lặc. Thực trạng của hoạt động thông tin 
tuyên truyền tại xã Minh Sơn - Ngọc Lặc. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin 
tuyên truyền tại xã Minh Sơn - Ngọc Lặc 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016535 

Kí hiệu phân loại: 354. 759741 

Một số giải pháp đổi mới trong công tác xây dựng đời sống văn hoá huyện Hậu Lộc/ Trịnh Thị 
Thanh Huyền, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 43tr. : tranh ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về một số giải pháp đổi mới trong công tác xây dựng đời sống văn hoá 
huyện Hậu Lộc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010359 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hoá - gia đình văn hoá trên 
địa bàn xã Thạch Tượng - huyện Thạch Thành./ Nguyễn Văn Lượng, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 
2010.- 33tr : hình ảnh; 29cm 
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 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng xây dựng làng văn 
hoá - gia đình văn hoá trên địa bàn xã Thạch Tượng - huyện Thạch Thành. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010362 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức hoạt động thư viện huyện 
Hoằng Hoá./ Lê Thị Hiền, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 48tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ 
chức hoạt động thư viện huyện Hoằng Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010389 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở xã Định Hoà - 
huyện Yên Định - Thanh Hoá/ Lê Thị Hà; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : 
Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 39tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Định Hoà, thực trạng xây dựng đời sống văn hoá và một số 
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở xã Định Hoà - Yên Định - 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014876 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý các hoạt động văn hoá cơ sở trên địa 
bàn huyện Đông Sơn./ Hoàng Trung Kiên, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý các hoạt động 
văn hoá cơ sở trên địa bàn huyện Đông Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010347 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch suối cá Cẩm Lương/ 
Nguyễn Thị Thương, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 46tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch 
suối cá Cẩm Lương 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010355 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số giải pháp trong quản lý, khai thác hệ thống di tích lịch sử - văn hoá và danh thắng 
huyện Hậu Lộc./ Lê Thị Huyền A, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 56tr. : ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về một số giải pháp trong quản lý, khai thác hệ thống di tích lịch sử - văn 
hoá và danh thắng huyện Hậu Lộc. 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.010368 

Kí hiệu phân loại: 306 

Một số phương án bảo tồn và phát huy sinh hoạt văn hoá chợ quê trên địa bàn huyện Như 
Thanh/ Trương Thị Lộc, Hà Đình Hung.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 
34tr. : Hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về huyện Như  Thanh. Sinh hoạt văn hoá chợ quê trên địa bàn 
huyên Như Thanh hiện nay. Một số phương án bảo tồn và phát huy sinh hoạt văn hoá chợ quê trên 
địa bàn huyện Như Thanh. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016555 

Kí hiệu phân loại: 353. 7 59741 

Một số phương án góp phần đổi mới nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức, quản lý di tích 
và lễ hội Phủ Na xã Xuân Du - Như Thanh - Thanh Hoá/ Hán Thị Dung; Người hướng dẫn: Lê Thị 
Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 38tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về đặc điểm tự nhiên xã hội và di tích Phủ Na. Thực trạng công 
tác tổ chức và quản lý hoạt động lễ hội và di tích Phủ Na, một số phương án góp phần nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý hoạt động của di tích và lễ hội Phủ Na. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014846 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá cơ sở xã Thiệu Long. Thực trạng và giải 
pháp/ Lê Thị Vân; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 37tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về xã Thiệu Long và công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ 
sở xã Thiệu Long trong giai đoạn mới. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014855 

Kí hiệu phân loại: 306.459741 

Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc Cơ tu tỉnh Quảng Nam/ Trần Tấn Vịnh.- H. : Dân 
trí, 2010.- 233; 21cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về dân tộc cơ tu. Giới thiệu nghề dệt , trang phục cổ truyền của 
dân tộc cơ tu tỉnh Quảng Nam 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014217-LT.014218 

Kí hiệu phân loại: 391.459752 \ 14217 - 14218 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ Đối lập/ Lê Hồng Sơn; Người 
hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang đối lập gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010741 

Kí hiệu phân loại: 391 \ 10741 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ Đối lập/ Lê Hồng Sơn; Người 
hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 



 23 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang đối lập gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010741 

Kí hiệu phân loại: 391 \ 10741 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ nón lá Việt Nam/ Trần Thị Hiền; 
Người hướng dẫn:Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 23tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang lấy ý tưởng từ nón lá Việt Nam gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch kinh phí 
sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010738 

Kí hiệu phân loại: 392.5 \ 10738 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ nón lá Việt Nam/ Trần Thị Hiền; 
Người hướng dẫn:Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 23tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang lấy ý tưởng từ nón lá Việt Nam gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch kinh phí 
sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010738 

Kí hiệu phân loại: 392.5 \ 10738 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục áo cưới lấy ý tưởng từ con Cá Ngựa/ Phạm Thị Huyền Anh; 
Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang ý tưởng từ con cá ngựa gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh 
tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010748 

Kí hiệu phân loại: 392.5 \ 10748 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục trẻ em lấy ý tưởng từ đồ chơi trẻ em bút bê lật đật/ Lê Thị 
Dung; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 31tr : hình vẽ, ảnh; 
30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang trẻ em dựa trên ý tưởng bút bê lật đật gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán 
hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010746 

Kí hiệu phân loại: 391.5 \ 10746 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục trẻ em lấy ý tưởng từ đồ chơi trẻ em bút bê lật đật/ Lê Thị 
Dung; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 31tr : hình vẽ, ảnh; 
30cm 
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 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang trẻ em dựa trên ý tưởng bút bê lật đật gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán 
hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010746 

Kí hiệu phân loại: 391.5 \ 10746 

Những biến đổi trong phong tục cưới xin, tang ma của người Mường ở huyện Lang Chánh, 
tỉnh Thanh Hoá./ Lê Thị Liễu, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 29tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề những biến đổi trong phong tục cưới xin, tang ma của người 
Mường ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010386 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phòng chống bạo lực gia đình tại xã Mai Lâm Huyện Tĩnh Gia/ Lê Thị Tưởng, Lê Thị Sáu.- Thanh 
Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 29tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về địa lý tự nhiên, dân số, văn hoá - xã hội xã Mai Lâm - Tĩnh Gia - 
Thanh Hoá. Những vấn đề cơ ban về bạo lực gia đình và tình trạng bạo lực gia đình tại xã Mai Lâm - 
Tĩnh Gia hiện nay. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình tại xã 
Mai Lâm - Tĩnh gia. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016554 

Kí hiệu phân loại: 306. 59741 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ 
văn hoá, thể thao và du lịch cơ sở / Hà Ánh Nhung.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 102tr; 
29cm 

 Chuyên đề 8 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014961 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Mường xã Mậu Lâm 
huyện Như Thanh/ Bùi Thị Nhung, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 30tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010343 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá tại xã Thiệu 
Trung, huyện Thiệu Hoá./ Trịnh Đình Thông, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 30tr. : hình ảnh; 
29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích 
lịch sử văn hoá tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá. 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.010369 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác quản lý hệ thống di tích lịch sử xã Hoàng Lộc - huyện Hoàng Hoá 
- tỉnh Thanh Hoá./ Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 38tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Tóm tắt, chú giải 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010361 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác quản lý hệ thống di tích lịch sử xã Hoằng Lộc - huyện Hoằng Hoá 
- tỉnh Thanh Hoá./ Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 38tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới công tác quản lý hệ thống di tích lịch sử xã 
Hoằng Lộc - huyện Hoằng Hoá - tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010371 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
tại xã Kỳ Tân- huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá/ Hà Văn Luyến; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 34tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về đặc điểm tự nhiên - xã hội, công tác thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, việc tang ở xã Kỳ Tân - huyện Bá Thước và một số phương án đổi mới công 
tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014881 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội 
ở xã Thuý Sơn - huyện Ngọc Lặc/ Hoàng Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh 
Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 34tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Thuý Sơn, thực trạng công tác thực hiện nếp sống văn minh 
và phương án đổi mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở xã Thuý Sơn - huyện Ngọc Lặc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014875 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới - việc tang và lễ hội 
tại xã Hưng Lộc - huyện Hậu Lộc/ Nguyễn Thị Duyên; Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 50tr.; 
29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010342 

Kí hiệu phân loại: 306.8 
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Phương án đổi mới công tác tổ chức, quản lý hoạt động thể thao cơ sở ở xã Nguyệt Ấn - 
Ngọc Lặc - Thanh Hoá/ Lê Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường 
Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 35tr; 29cm 

 Tóm tắt: Vai trò của phong trào thể thao đối với đời sống văn hoá cơ sở, những hoạt động 
phong trào thể thao và giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động phong trào thể thao ở xã Nguyệt Ấn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014874 

Kí hiệu phân loại: 306.4 

Phương án đổi mới công tác triển khai thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở cơ sở văn hoá xã Quảng Trường - Quảng Xương - Thanh Hoá/ Nguyễn Thị 
Thuỷ B; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật 
Thanh Hoá, 2011.- 30tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã 
hội, hoạt động công tác quốc phòng an ninh, cơ sở pháp lý và thực trạng công tác xây dựng phong 
trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở" ở xã Quảng Trường - Quảng Xương - 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014866 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Hoằng Hoá/ Lê Thị Ninh, Lê 
Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 35tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá ở huyện 
Hoằng Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010357 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống/ 
Lưu Xuân Hoàng, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 28tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã 
Vạn Thiện, huyện Nông Cống 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010380 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Yên Thọ - huyện Như Thanh/ Bùi 
Thị Hoa B; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2011.- 29tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét khái quát về xã Yên Thọ, đánh giá thực trạng công tác xây dựng 
gia đình văn hoá và một số giải pháp đổi mới trong công tác xây dựng gia đình văn hoá ở xã Yên Thọ 
- huyện Như Thanh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014872 

Kí hiệu phân loại: 306.8 

Phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn/ Lê 
Hoàn Sinh, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 36tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 
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 Tóm tắt: Trình bày về phương án đổi mới công tác xây dựng gia đình văn hoá xã Đông 
Thịnh, huyện Đông Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010358 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá ở xã Tiến Nông - huyện Triệu Sơn/ 
Nguyễn Thị Nhung; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2011.- 39tr; 29cm .- Phụ lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát đôi nét về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tiến Nông, 
công tác xây dựng làng văn hoá  và những phương án đổi mới nhằm góp phần đổi mới công tác xây 
dựng làng văn hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014868 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Phương án đổi mới công tác xây dựng phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá cơ sở" xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá/ Vũ Thị Chiêu, Nguyễn Bích Thục.- 
Thanh Hoá, 2010.- 41tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới công tác xây dựng phong trào "toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở" xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010373 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng làng văn hoá tại xã Đồng Thắng - 
Triệu Sơn/ Hoàng Đình Thi, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 28tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xây dựng làng 
văn hoá tại xã Đồng Thắng - Triệu Sơn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010378 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hoá trên điạ bàn xã 
Cẩm Ngọc - huyện Cẩm Thuỷ - tỉnh Thanh Hoá/ Quách Thị Hà; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn 
Dũng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 44tr; 29cm .- Phụ lục 

 Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung và thực trạng công tác quản lý và tổ chức các 
hoạt động tại nhà văn hoá thôn trên địa bàn xã Cẩm Ngọc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014853 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Phương án đổi mới phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá cơ sở tại xã 
Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ hiện nay./ Mai Văn Thái, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 39tr.; 
29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hoá cơ sở tại xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thuỷ hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.010366 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động khai thác tiềm năng du lịch ở huyện 
Hoằng Hoá/ Trần Thị Thuý Nga, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 32tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động khai thác 
tiềm năng du lịch ở huyện Hoằng Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010388 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động nhà văn hoá - câu lạc bộ ở xã Xuân 
Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá/ Vũ Thị Thìn; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 31tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu vai trò của nhà văn hoá - câu lạc bộ trong đời sống văn hoá cộng đồng, 
thực trạng công tác tổ chức quản lý hoạt động nhà văn hoá - câu lạc bộ và những phương án đổi mới 
tổ chức, quản lý hoạt động nhà văn hoá - câu lạc bộ xã Xuân Thiên - huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014859 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Phương án đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động nhà văn hoá, câu lạc bộ tại xã Hoà Lộc, 
huyện Hậu Lộc/ Nguyễn Thị Phượng, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 30tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động nhà văn 
hoá, câu lạc bộ tại xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010396 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới tổ chức và quản lý lễ hội chùa Rồng xã Cẩm Thạch - huyện Cẩm Thuỷ/ 
Trần Thị Liên; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật 
Thanh Hoá, 2011.- 24tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về xã Cẩm Thạch, lịch sử hình thành di tích lịch sử văn hoá 
Chùa Rồng và lễ hội Chùa Rồng, thực trạng công tác tổ chức và quản lý lễ hội Chùa Rồng. Phương 
án đổi mới và tổ chức về quản lý lễ hội Chùa Rồng ở xã Cẩm Thạch - huyện Cẩm Thuỷ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014882 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới trong công tác quản lý và khai thác nhằm phát huy giá trị của hệ thống di 
tích lịch sử văn hoá hiện nay ở xã Đông Lĩnh./ Nguyễn Thị Hiền, Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 
31tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về phương án đổi mới trong công tác quản lý và khai thác nhằm phát huy 
giá trị của hệ thống di tích lịch sử văn hoá hiện nay ở xã Đông Lĩnh. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010348 

Kí hiệu phân loại: 306 
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Phương án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phường văn hoá Đông Thọ hiện 
nay/ Lê Thị Oanh, Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá, 2010.- 39tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về phương án đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phường 
văn hoá Đông Thọ hiện nay 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010350 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác triển khai xây dựng phường văn hoá 
ở phường Phú Sơn - TP Thanh Hoá/ Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường 
Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 42tr; 29cm 

 Tóm tắt: Tổng quan chung về phường Phú Sơn, công tác triển khai xây dựng phường văn 
hoá và một số giải pháp góp phần đẩy nhanh, bền vững công tác xây dựng phường văn hoá Phú 
Sơn trong giai đoạn mới 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014878 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án nâng cao chất lượng hoạt động phong trào TDTT cơ sở xã Tượng Sơn - Nông 
Cống/ Trương Thị Trang, Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 
2012.- 24tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Hoạt động TDTT quần chúng ở xã Tượng Sơn hiện nay. Phương án nâng cao chất 
lượng hoạt động TDTT quần chúng ở xã Tượng Sơn. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016552 

Kí hiệu phân loại: 353. 759741 

Phương án nâng cao chất lượng làng văn hoá ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh 
Hoá./ Phạm Thị Thương, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 28tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề phương án nâng cao chất lượng làng văn hoá ở xã Cẩm Bình, 
huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010379 

Kí hiệu phân loại: 306 

Phương án nâng cao văn hoá công sở tại Trường Đại học Văn hoá. thể thao và du lịch Thanh 
Hoá/ Bùi Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hà.- Thanh Hoá : Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 
25tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Tổng quan chung về văn hoá công sở tại trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hoá. Một số vấn đề về văn hoá công sở tại trường ĐH Văn hoá, thể thao và du lịch Thanh 
Hoá. Giải pháp năng cao văn hoá công sở. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.016550 

Kí hiệu phân loại: 306. 4 59741 
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Phương pháp đổi mới công tác quản lý hoạt động nhà văn hoá  - câu lạc bộ xã Thiệu Công - 
huyện Thiệu Hoá/ Lê Thị Khoa: Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn 
hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 42tr; 29cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về xã Thiệu Công. Thực trạng công tác quản lý hoạt động nhà văn hoá - 
câu lạc bộ xã Thiệu Công - huyện Thiệu Hoá, một số phương án đổi mới công tác hoạt động nhà văn 
hoá - câu lạc bộ xã Thiệu Công - huyện Thiệu Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014832 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapo từ năm 1995 đến năm 2006: Chuyên ngành: Lịch sử 
thế giới / Trịnh Thị Hậu; Người hướng dẫn: Phạm Ngọc Tân.- Vinh : Nxb. Vinh, 2007.- 114tr; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Vinh .- Phụ lục tr.105 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát những nhân tố tác động tới quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - 
Singapo từ năm 1995 đến năm 2006 và một số nhận xét về quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - 
Singapo 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015016 

Kí hiệu phân loại: 330 

Quản lý di tích lịch sử - văn hoá ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thị Thục.- H. : 
Nxb. Hà Nội, 2008.- 141tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Văn 
hoá Hà Nội 

 Tóm tắt: Giới thiệu về một số vấn đề lý luận chung về di tích lịch sử - văn hoá  và quản lý di 
tích lịch sử - văn hoá; thực trạng công tác quản lý di tích lịch sử ở Thanh Hoá từ năm 2001 đến 2008 
và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích lịch sử - văn hoá ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015007 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Quy chế quản lý hoạt động của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá: Kèm các bộ 
quy chế triển khai tự đánh giá, quản lý CBGV, quản lý đào tạo, hội đồng CBGV và công tác HSSV, 
quy chế thu-chi nội bộ / Lê Văn Tạo.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 137tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về quy chế quản lý hoạt động của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014401-LT.014402 

Kí hiệu phân loại: 371.259741 

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2011 - 2020.- Hà Tĩnh : Nxb. Hà Tĩnh, 
2010.- 52tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh .- 12tr. phụ lục 

 Tóm tắt: Trình bày về mục đích, yêu cầu và phạm vi xây dựng, quy hoạch phát triển nhân lực 
tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014415-LT.014417 

Kí hiệu phân loại: 331.1159743 
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Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2020.- Nghệ An : Nxb. Vinh, 
2010.- 82tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An .- 20tr. phụ lục 

 Tóm tắt: Trình bày về hiện trạng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Nghệ An, 
phương hướng và giải pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến 
khích và thúc đẩy phát triển nhân lực. Những kiến nghị và kết luận... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014409-LT.014411 

Kí hiệu phân loại: 331.1159742 

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.- Quảng Bình : 
Nxb. Quảng Bình, 2010.- 44tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình 

 Tóm tắt: Trình bày về mục đích, yêu cầu và phạm vi xây dựng, quy hoạch phát triển nhân lực 
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014418-LT.014420 

Kí hiệu phân loại: 331.1159745 

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2020.- Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2010.- 38tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh .- 40tr. phụ lục 

 Tóm tắt: Trình bày về mục đích, yêu cầu và phạm vi xây dựng, quy hoạch phát triển nhân lực 
tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2020 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014406-LT.014408 

Kí hiệu phân loại: 331.1159741 

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2020.- Huế : Nxb. 
Huế, 2010.- 47tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế .- 40tr. phụ lục 

 Tóm tắt: Trình bày về hiện trạng phát triển và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế, 
phương hướng và giải pháp để xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ khuyến 
khích và thúc đẩy phát triển nhân lực. Những kiến nghị và kết luận... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014412-LT.014414 

Kí hiệu phân loại: 331.1159749 

Sự thích ứng với hoạt động dạy theo chương trình mới của giáo viên tiểu học ở Thanh Hoá/ 
Nguyễn Thị Hồng; Người hướng dẫn: Nguyễn Kế Hào.- H. : Nxb. Hà Nôi, 2005.- 97tr; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận và tiến trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả 
nghiên cứu về sự thích ứng với các hình thức hoạt động dạy theo chương trình mới của giáo viên 
tiểu học ở Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014994 

Kí hiệu phân loại: 371.3 59741 

Tác động của phong trào xây dựng làng văn hoá trong đời sống xã hội ở xã Minh Khôi/ Trần 
Thị Liên, Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá, 2010.- 31tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 



 32 

 Tóm tắt: Trình bày về tác động của phong trào xây dựng làng văn hoá trong đời sống xã hội 
ở xã Minh Khôi 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010356 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tài liệu bồi dưỡng hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng năm 2010: Lưu hành nội bộ.- 
Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 109tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014405 

Kí hiệu phân loại: 378.0092 

Tài liệu tập huấn những nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới căn bản trong năm học 2009 - 2010.- 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 19tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày những nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới căn bản trong năm học 2009 - 2010 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015001 

Kí hiệu phân loại: 371.59741 

Thanh Hoá trên đường hội nhập= Thanh Hoa on the way of interation.- Thanh Hoá : Lao động; 
Công ty cổ phần dịch vụ báo chí - truyền hình Việt Nam.- 356tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014354-LT.014355 

Kí hiệu phân loại: 300.959741 

Thực trạng bảo tồn và khôi phục lễ hội đình thi của dân tộc Thổ huyện Như Xuân/ Vũ Đình 
Phương; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 32tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Yên Lễ - huyện 
Như Xuân, giới thiệu về lễ hội Đình Thi - một không gian văn hoá đặc sắc đa giá trị cần được bảo 
tồn, khôi phục và phát huy, thực trạng và giải pháp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014867 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Thực trạng và đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá Bản Đuốm, xã Phú Lệ, huyện Quan 
Hoá./ Hà Văn Thanh, Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về thực trạng và đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá Bản Đuốm, xã 
Phú Lệ, huyện Quan Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010392 

Kí hiệu phân loại: 306 
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Thực trạng và đổi mới công tác xây dựng làng văn hoá xã Hoàng Đại - Hoàng Hoá - Thanh 
Hoá/ Nguyễn Thị Phương B; Người hướng dẫn: Nguyễn Văn Dũng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng 
Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 39tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung và thực trạng công tác xây dựng làng văn hoá. Các 
giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng làng văn hoá xã Hoàng Đại - Hoàng Hoá - 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014833 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Thực trạng và giải pháp công tác phục vụ đồ dùng thiết bị dạy học ở trường THCS Kỳ Sơn - 
Kỳ Anh - Hà Tĩnh/ Lê Thị Thu Ngà, Nguyễn Thị Nhung.- Thanh Hoá : Trường ĐH VH,TT và DL 
Thanh Hoá, 2012.- 46tr.; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH VH, TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Tổng quan chung về thư viện trường THCS Kỳ Sơn. Thực trạng  công tác phục vụ 
đồ dùng thiết bị dạy học ở trường THCS Kỳ Sơn. Một số kiến nghị và giải pháp. 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016538 

Kí hiệu phân loại: 371. 6 59741 

Thực trạng và giải pháp đổi mới,  nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền tại xã 
Đông Lĩnh huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá/ Phạm Thị Oanh, Lê Thị sáu.- Thanh Hoá : Trường 
ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá, 2012.- 30tr. : hình ảnh; 28cm 

 ĐTTS ghi: Trường ĐH, VH. TT và DL Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Đông Lĩnh. Thực trạng hoạt động thông tin tuyên truyền tại 
xã Đông Lĩnh.Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền tại xã Đông 
Lĩnh 

 Kí hiệu kho: 

  TL.016556 

Kí hiệu phân loại: 354. 7 59741 

Thực trạng và một số giải pháp góp phần quản lý hoạt động du lịch huyện Thường Xuân/ Lê 
Thị Phượng, Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 30tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về thực trạng và một số giải pháp góp phần quản lý hoạt động du lịch 
huyện Thường Xuân 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010351 

Kí hiệu phân loại: 306 

Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và trùng tu quần thể di tích 
lịch sử văn hoá và danh thắng Bình Lâm-Hà Lâm-Hà Trung- Thanh Hoá/ Cũ Thị Hoa, Lê Thị 
Sáu.- Thanh Hoá, 2010.- 34tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010360 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tiềm năng du lịch huyện Tĩnh Gia - Thực trạng và giải pháp/ Lê Thị Ngân, Hà Đình Hùng.- Thanh 
Hoá, 2010.- 34tr.; 29cm 
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 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề tiềm năng du lịch huyện Tĩnh Gia - Thực trạng và giải pháp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010354 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tiềm năng phát triển du lịch huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá/ Bùi Văn Duy, Nguyễn Bích Thục.- 
Thanh Hoá, 2010.- 38tr.; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề khai thác tiềm năng phát triển du lịch huyện Bá Thước, tỉnh 
Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010383 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tiềm năng, thực trạng khai thác và định hướng phát triển du lịch Bá Thước/ Dương Khắc Bảy, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 35tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề tiềm năng, thực trạng khai thác và định hướng phát triển du lịch 
Bá Thước 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010398 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tiềm năng, thực trạng khai thác và định hướng phát triển du lịch Bá Thước/ Dương Khắc Bảy, 
Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá, 2010.- 35tr. : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Nghiệp vụ Văn hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về vấn đề tiềm năng, thực trạng khai thác và định hướng phát triển du lịch 
Bá Thước 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010398 

Kí hiệu phân loại: 306 

Tìm hiểu các di tích lịch sử văn hoá - danh lam thắng cảnh trên điạ bàn huyện Như Thanh và 
khả năng đóng góp trong hoạt động du lịch./ Lương Tỉu Dung; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- 
Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 37tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan huyện Như Thanh, các di tích lịch sử văn hoá - danh lam thắng 
cảnh trên địa bàn huyện Như Thanh, khả năng sử dụng và khai thác các di tích lịch sử, văn hoá - 
danh lam thắng cảnh trên điạ bàn huyện Như Thanh trong hoạt động du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014847 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Tìm hiểu di tích đền thờ Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn ở xã Xuân Mỹ, huyện 
Thường Xuân và công tác phát huy tác dụng di tích/ Đỗ Thị Dung; Người hướng dẫn: Hà Đình 
Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 24tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng đất Quế Ngọc Châu Thường và danh nhân Cầm Bá 
Thước.Khái quát về khu di tích và các hoạt động tâm linh hàng năm của người dân tại Đền Cầm Bá 
Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn và giá trị lịch sử văn hoá tâm linh.... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014863 
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Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Tìm hiểu giá trị lịch sử và văn hoá đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai/ Trương Công Hải; Người 
hướng dẫn: Lê Xuân Giang.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 66tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về địa lý tự nhiên, địa lý xã hội xã Kiên Thọ; tìm hiểu giá 
trị lịch sử và văn hoá đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và một số giải pháp phát huy giá trị lịch sử và 
văn hoá của di tích 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014968 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Xã Minh Sơn - huyện Triệu Sơn với phong trào " toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá cơ sở"/ Ngô Thị Phượng; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao 
đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 39tr; 29cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014858 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hoá - 
Nghệ thuật Thanh Hoá: Chuyên ngành: Giáo dục học / Lã Thị Tuyên; Người hướng dẫn: Nguyễn 
Lộc.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 142tr; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện chiến lược và chương trình giáo dục 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về các bước xây dựng các biện pháp rèn luyện kỹ năng 
dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014995 

Kí hiệu phân loại: 371.3 59741 
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4. NGÔN NGỮ 
 

 
 

 

Đổi mới công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở xã Quảng Hưng - TP Thanh Hoá/ Vũ Thị 
Oanh; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 44tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về xã Quảng Hưng, thực trạng đời sống văn hoá trên địa bàn xã và 
một số giải pháp đổi mới đời sống văn hoá cơ sở ở xã Quảng Hưng - TP Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014869 

Kí hiệu phân loại: 306.59741 

Khảo sát đặc điểm của các biểu thức có ý nghĩa không gian trong Tiếng Việt/ Hoàng Thị Thanh 
Bình; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Cổn.- H. : Nxb. Hà Nội, 2005.- 122tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Phụ lục tr.85 

 Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý thuyết và tình hình nghiên cứu, khảo sát các biểu thức định vị, 
định hướng không gian có kèm theo tài liệu tham khảo và nguồn trích dẫn tư liệu. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015018 

Kí hiệu phân loại: 495.922 
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6. CÔNG NGHỆ 
 

Bộ sưu tập thời trang ấn tượng vũ điệu của sóng/ Đào Văn Ninh ; Người hướng dẫn : Trương 
Thế Minh,...- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 28tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu bộ sưu tập thời trang ấn tượng vũ điệu của sóng gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo  mẫu thời trang, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010714 

Kí hiệu phân loại: 646.4 \ 10714 

Bộ sưu tập thời trang ấn tượng: Dựa trên cảm hứng Cờ Cá Ngựa / Lê Văn Tuấn ; Người hướng 
dẫn: Mai Thị Thúy....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ Thuật, 2008.- 32tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ.Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên cảm hứng cờ cá Ngựa gồm các phần sau: 
Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu 
quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010705 

Kí hiệu phân loại: 646.1 \ 10705 

Bộ sưu tập trang phục nghệ thuật: Ý tưởng từ Hoa sen / Nguyễn Lan Hương; Người hướng dẫn: 
Mai Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Tăng Đức Vũ.- Thanh Hóa : Khoa Mỹ Thuật, 2008.- 41tr. : hình 
ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài thiết kế trên ý tưởng Hoa sen với các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng 
tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, giới thiệu mẫu, công nghệ may, phần kinh tế, kết luận 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010704 

Kí hiệu phân loại: 646.4 \ 10704 

Điệu cùng făng: Bộ sưu tập thời trang dạ hội ấn tượng / Nguyễn Thị Phúc;  Người hướng dẫn: Mai 
Thị Thúy, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Tăng Đức Vũ.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 32tr : ảnh; 
30cm 

 ĐTTSghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội theo vũ điệu cùng făng, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, kinh tế thời trang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010716 

Kí hiệu phân loại: 646.4 \ 10716 

Kỹ thuật soạn thảo các văn bản hành chính (Áp dụng cho các loại hình phổ biến ở làng xã): 
Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ Văn hoá, thể thao và du lịch cơ sở) / Nguyễn Văn Dũng.- Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 48tr; 29cm 

 Chuyên đề 6 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc hình thành văn bản và phân loại văn bản hành chính và kỹ 
thuật soạn thảo các loại văn bản hành chính 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.014958 

Kí hiệu phân loại: 651 

Kỷ yếu hội thảo khoa học" khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh 
Hoá giai đoạn 2011-2015".- Thanh Hoá, 2010.- 211tr.; 27cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và công nghệ. Ban khoa học và công nghệ địa phương; Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Thanh Hoá. Sở khoa học và công nghệ 

 Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về vấn đề khoa học và công nghệ với sự phát triẻn kinh tế - xã 
hội tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011-2015. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014394-LT.014397 

Kí hiệu phân loại: 602.59741 

Nghiên cứu và sáng tác áo cưới lấy ý tưởng từ các nàng công chúa trong truyền cổ tích/ Lê 
Thanh Liêm; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị  Hồng Thúy, ....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 42tr 
: hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang áo cưới gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010744 

Kí hiệu phân loại: 646.5 \ 10744 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ bảy sắc cầu vòng/ Đinh Thị Vinh; 
Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 25tr : hình vẽ, ảnh; 
30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên ý tưởng bảy sắc cầu vòng gồm các phần: 
Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu 
quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010742 

Kí hiệu phân loại: 646.5 \ 10742 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục trẻ em lấy ý tưởng từ con chuồn chuồn ớt/ Phạm Văn Ba; 
Người hướng dẫn: Trương Thế Minh.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 31tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang trẻ em lấy ý tưởng từ con chuồn chuồn ớt gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán 
hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010743 

Kí hiệu phân loại: 646.4 \ 10743 

Tác động toàn cầu hoá trong sử dụng nguồn nhân lực và vấn đề định hướng đào tạo nghề 
cho thanh niên nông thôn hiện nay/ Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 29cm; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Chuyên đề 4 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan chung và quan điểm về những tác động toàn cầu hoá trong sử 
dụng nguồn nhân lực và vấn đề định hướng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.015000 

Kí hiệu phân loại: 658.3 

Thắt lưng xinh/ Hà Thị Minh; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 
2008.- 27tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu những thắt lưng đẹp, lạ mắt, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may,  kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010758 

Kí hiệu phân loại: 646.5 \ 10758 
  
 
 
 



 40 

7. NGHỆ THUẬT - MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ 

Âm nhạc múa đén Đông Anh Thanh Hoá/ Nguyễn Trung Liên; Người hướng dẫn khoa học: Phạm 
Minh Khang.- H. : Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian, 2003.- 172tr.; 30cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia 

 Tóm tắt: Giới thiệu về âm nhạc múa đén Đông Anh ở Thanh Hoá từ tìm hiểu thiên nhiên môi 
trường và diễn xướng trong múa đèn đến  các yếu tố âm nhạc, giá trị của múa đến Đông Anh và việc 
phát huy nó trong đời sống hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013016-LT.013019 

Kí hiệu phân loại: 780.59741 \ 13016 - 13019 

Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc: Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ đại học và 
cao đẳng sư phạm / Hoàng Long (ch.b.); Biên soạn: Đặng Văn Bông, Trần Dũng, Nguyễn Thị Ngọc 
Hoa....- H. : Giáo dục, 2007.- 323tr. : hình vẽ, ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên tiểu học .- Thư mục 

 Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về  đọc nhạc và ghi nhạc, những vấn đề về âm 
nhạc thường thức và phương pháp dạy âm nhạc ở tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013020-LT.013023 

Kí hiệu phân loại: 780.71 \ 13020 - 13023 

Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc: Tài liệu đào tạo từ trình độ THST lên CĐSP và bồi 
dưỡng giáo viên tiểu học / Hoàng Long.- H. : Giáo dục, 2007.- 61tr. : hình vẽ, ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Dự án phát triển giáo viên tiểu học .- Thư mục 

 Tóm tắt: Giới thiệu những bài hát theo chuyên đề, những vấn đề về âm nhạc thường thức và 
phương pháp dạy âm nhạc ở tiểu học 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013024-LT.013025 

Kí hiệu phân loại: 780.71 \ 13024 - 13025 

Ấn tượng Kimono: Trang phục ấn tượng / Nguyễn Thị Hoàn ; Người hướng dẫn : Trương Thế 
Minh,...- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 41tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu trang phục kimono gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng 
tác, công nghệ tạo  mẫu thời trang, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010708 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10708 

Biển Đêm: Trang phục dạ hội ấn tượng / Nguyễn Thị Thoa ; Người hướng dẫn : Trương Thế 
Minh,....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2009.- 37tr. : ảnh; 30cm 

 ĐTTSghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội ý tường từ biển đềm gồm các phần: Lý luận chung, sơ 
lược lịch sử trang phục, phần nội  dung 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010709 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10709 
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Biến tấu cho đàn piano/ Nguyễn Đình Phúc ; Người hướng dẫn: Phạm Minh Khang.- H. : Nhạc viện 
Hà nội, 2005.- 6tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Biến tấu cho đàn piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014140 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14140 

Biến tấu cho piano: Bài thi học kỳ 2 / Vũ Huy Sơn; Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Trịnh.- H. : Âm 
nhạc, 2005.- 11tr; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ 2 biến tấu cho piano cho chuyên ngành sáng tác 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014053 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14053 

Biến tấu flauto - vionloncello piano/ Tống Hoàng Long; Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Trịnh.- H. : 
Nhạc viện Hà nội, 2005.- 17tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Biến tấu flauto - vionloncello piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014210 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14210 

Biến tấu sáo - nhị - tam thập lục: Bài thi hết năm 2 / Bùi Đức Nghĩa; Người hướng dẫn: Đức Trịnh.- 
H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 7tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Biến tấu sáo - nhị - tam thập lục 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014142 

Kí hiệu phân loại: 788.2 \ 14142 

Biến tấu sắp qua cầu: Tác phẩm dự thi năm thứ 2: tác phẩm viết cho đàn piano / Trần Xuân Hiền; 
Người hướng dẫn: Đặng Hữu Phúc.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 6tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài dự thi đề tài: Tác phẩm dự thi năm thứ 2: tác phẩm viết cho đàn piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014084 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14084 

Biến tấu số 1 cho đàn piano/ Lê Khắc Bình; Người hướng dẫn: Đỗ Hồng Quân.- H. : Nhạc viện Hà 
nội, 2005.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Biến tấu số 1 cho đàn piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014134 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14134 
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Biến tấu số 3 cho đàn piano và violin/ Lê Bằng; Người hướng dẫn: Đỗ Hồng Quân.- H. : Nhạc viện 
Hà nội, 2005.- 17tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. 

 Tóm tắt: Bài học kỳ với đề tài: Biến tấu số 3 cho đàn piano và violin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014133 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14133 

Biến tấu Violon và phần đệm piano năm thứ 2/ Trần Khắc Chung; Người hướng dẫn: Phạm Minh 
Khang.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 20tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Biến tấu Violon và phần đệm piano năm thứ 2 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014208 

Kí hiệu phân loại: 787.2 \ 14208 

Bồng bềnh sắc hoa: Dạ hội ấn tượng ý tưởng từ hoa hồng / Nguyễn Thị Huệ ; Người hướng dẫn: 
Nguyễn Thị Hồng Thúy....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2009.- 49tr. : hình ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa... 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu thiết kế từ ý tường Hoa Hồng gồm 7 phần : Phần 1 lý luận chung, 
phần 2 nghiên cứu sáng tác, phần 3 công nghệ tạo mẫu thời trang, phần 4 giới thiệu mẫu thời trang, 
phần 5 công nghệ may, phần 6 kế hoạch kinh phí sản xuất, phần7 kết luận 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010703 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10703 

Bước đầu tìm hiểu cấu trúc hình thức sonate qua chương 1 bản sonate No8 viết cho đàn 
piano của W.A. Mozart: Tiểu luận học kỳ 2 - trung cấp 3 : khoá học 1996 - 1997 / Lê Thảo Nguyên; 
Người hướng dẫn: Phạm Tú Hương.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 14tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Bước đầu tìm hiểu cấu trúc hình thức sonate qua chương 1 
bản sonate No8 viết cho đàn piano của W.A. Mozart 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014139 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14139 

Bước đầu tìm hiểu phong cách sáng tác âm nhạc của E. grieg thông qua 4 tác phẩm việt cho 
piano: Tiểu luận học kỳ 2 / Dương Đức Thuỵ; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Bích.- H. : Nhạc viện 
Hà Nội, 1999.- 19tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu phong cách sáng tác âm nhạc của E. grieg thông qua 4 tác 
phẩm việt cho piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014060 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14060 

Bước đầu tìm hiểu về hình thức, phong cách sáng tác âm nhạc của nhạc sỹ Duy Thái thông 
qua 4 ca khúc viết cho thanh nhạc: Tiểu luận học kỳ 1 / Dương Đức Thuỵ; Người hướng dẫn: 
Trương Ngọc Bích.- H. : Nhạc viện Hà Nội, 2005.- 17tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bước đầu tìm hiểu về hình thức, phong cách sáng tác âm nhạc của nhạc sỹ Duy 
Thái thông qua 4 ca khúc viết cho thanh nhạc 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.014059 

Kí hiệu phân loại: 786.392 \ 14059 

Bước đầu tìm hiểu về phong cách sáng tác ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Duy Thái: Tiểu luận 
học kỳ 1 / Dương Đức Thuỵ; Người hướng dẫn: Trương Ngọc Bích.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1998.- 
17tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Bước đầu tìm hiểu về phong cách sáng tác ca khúc trữ tình 
của nhạc sĩ Duy Thái 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014127 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14127 

Ca khúc viết cho thiếu nhi về đề tài ca ngợi tổ quốc: Tiểu luận học kỳ 1 - trung cấp 1 / Lưu Khánh 
Thương; Người hướng dẫn: Cù Lệ Duyên.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2002.- 11tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Ca khúc viết cho thiếu nhi về đề tài ca ngợi tổ quốc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014122 

Kí hiệu phân loại: 782.42 \ 14122 

Các làng nghề truyền thống tiêu biểu về điêu khắc đá, gỗ, đồng ở Thanh Hoá: Chuyên đề 3 / 
Nguyễn Ngọc Khiếu.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 67tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các làng nghề truyền thống tiêu biểu về điêu khắc đá, gỗ, đồng ở 
Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014378-LT.014380 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng/ Trịnh Tuấn.- H. : Nxb. Hà Nội; Trường Cao đẳng sư 
phạm nhạc họ trung ương, 2002.- 175tr.; 21cm 

 Tóm tắt: Đây là cuốn sách giúp ta có kiến thức về dàn nhạc giao hưởng, về chức năng 
nhiệm vụ, âm sắc, của từng nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013134 

Kí hiệu phân loại: 784 \ 13134 

Cấu trúc rondo sonate trong chương kết sonate số 16 của J.haydn: Tiểu luận học kỳ 2 - đại học 
2 / Trần Duy; Người hướng dẫn: Nguyễn Bình Định.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 23tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài; Cấu trúc rondo sonate trong chương kết sonate số 16 của 
J.haydn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014120 

Kí hiệu phân loại: 784.18092 \ 14120 

Cấu trúc trong các làn điệu hát ghẹo: Bài thi học kỳ 1 năm thứ 3 / Trần Thu Hiền; Người hướng 
dẫn: Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà Nội, 2002.- 23tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ 1 Cấu trúc trong các làn điệu hát chèo cho chuyên ngành lý luận âm 
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nhạc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014056 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14056 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành hội hoạ bậc Cao đẳng chuyên 
nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Việt Anh.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật 
Thanh Hoá, 2010.- 114tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp ngành hội hoạ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014337 

Kí hiệu phân loại: 750 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Nhạc cụ bậc Cao đẳng chuyên 
nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Đoàn Dũng.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2010.- 114tr; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Nhạc cụ bậc 
Cao đẳng chuyên nghiệp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014342 

Kí hiệu phân loại: 784.19 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Sư phạm âm nhạc bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Lã Thị Tuyên.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2010.- 139tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Sư phạm âm 
nhạc bậc Cao đẳng chuyên nghiệp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014348 

Kí hiệu phân loại: 780 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Sư phạm Mỹ thhuật bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Lã Thị Tuyên.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2010.- 137tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Sư phạm Mỹ 
thhuật bậc cao đẳng chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014346 

Kí hiệu phân loại: 700 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Thanh nhạc bậc Cao đẳng chuyên 
nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Đoàn Dũng.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2010.- 114tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 
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 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Thanh nhạc  
bậc cao đẳng chuyên nghiệp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014344 

Kí hiệu phân loại: 782 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Thiết kế phục trang bậc Cao đẳng 
chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Trần Việt Anh.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2010.- 92tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 
.- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành  Thiết kế phục 
trang bậc Cao đẳng chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014343 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Chương trình chuyên ngành thanh nhạc trung cấp 4 năm/ Nguyễn Trung Kiên.- H. : Nxb. Hà Nội, 
2001.- 40tr.; 30cm 

 ĐTTS ghi: Bộ văn hoá thông tin 

 Tóm tắt: Giới thiệu các chương trình học thanh nhạc trình độ trung cấp gồm các nội dung: 
yêu cầu đào tạo, phần tác phẩm, quy chế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013121-LT.013123 

Kí hiệu phân loại: 782.071 \ 13121 - 13123 

Cô dâu cổ tích/ Dương Thị Lan ; Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hồng Thúy, Mai Thị Thúy, Tăng 
Đức Vũ.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 42tr : ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu bộ sưu tập mẫu áo cô dâu gồm các phần: lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, giới thiệu các mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch 
kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010711 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10711 

Cơ sở hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc truyền thống ở Thanh 
Hoá: Chuyên đề 1 / Lê Văn Tạo.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 
58tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật kiến trúc và điêu 
khắc truyền thống ở Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014372-LT.014374 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Cơn lốc lớn: Bộ sưu tập thời trang ấn tượng / Đào Thị Thủy; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy,....- 
Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2009.- 39tr : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu bộ sưu tập thời trang ấn tượng như cơn lốc mới gồm các phần: lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, hiệu quả kinh tế 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.010710 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10710 

Công sở ý tưởng chim bồ câu/ Lê Thị Hồng; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh 
Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 28tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu  thời trang công sở dựa trên ý tưởng chim bồ câu, đề tài gồm các phần: 
cơ sở lý luận,  công nghệ tạo mẫu thời trang,  kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010760 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10760 

Dạ hội ứng dụng ý tưởng rừng cây/ Nguyễn Thị Trâm; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh 
Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 41tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng rừng cây, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch chi phí 
sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010767 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10767 

Dạ hội ứng dụng: Ý tưởng hoa Tuyết / Hoàng Thị Hải; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng 
Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 45tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng hoa tuyết, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may,  kế hoạch kinh phí 
sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010763 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10763 

Dạ hội ý tưởng cầu thang/ Phạm Thị Trang; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh 
Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng cầu thang, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010770 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10770 

Dạ hội ý tưởng hình học không gian/ Nguyễn Thị Xuân; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng 
Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng hình học không gian, đề tài gồm các 
phần: cơ sở lý luận, công nghệ tạo mẫu thời trang, kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010759 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10759 
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Dạ hội ý tưởng hoa cúc/ Nguyễn Thị Phương;Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : 
Khoa mỹ thuật, 2010.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng hoa cúc , đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010771 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10771 

Dạ hội ý tưởng nghệ thuật gấp giấy/ Trịnh Đình Toàn; Người hướng dẫn:Tăng Đức Vũ,...- Thanh 
Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng nghệ thuật gấp giấy , đề tài gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán 
hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010761 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10761 

Đặc điểm hoà thanh trong phần mở đầu bàn sonate No8 của  V.Beethoven: Tiểu luận giữa kỳ 2 
năm thứ nhất / Phạm Mạnh Tùng; Người hướng dẫn: Nguyễn Mai Anh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 
11tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Đặc điểm hoà thanh trong phần mở đầu bàn sonate No8 
của  V.Beethoven 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014135 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14135 

Dàn bài rút ra từ ca khúc quân chúng 1945 - 1954: Nhà nghiêu cứu âm nhạc Tú Ngọc lấy từ văn 
hoá nghệ thuật số 12 năm 1998 của bộ văn hoá thông tin / Phạm Văn Tuấn; Người hướng dẫn: 
Phạm Phương Hoa.- H. : Nhạc viện Hà Nội, 2002.- 15tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài dàn bài rút ra từ ca khúc quân chúng 1945 - 1954 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014280 

Kí hiệu phân loại: 782.427041 \ 14280 

Dàn bài rút ra từ vài nét về các thể loại ca khúc Việt Nam của Nguyễn Thị Nhung: Lấy từ nghiên 
cứu văn hoá nghệ thuật số 5 - 1986 / Phạm Thanh Hoà; Người hướng dẫn: Phạm Phương Hoa.- H. : 
Nhạc viện Hà Nội, 2003.- 13tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài dàn bài rút ra từ vài nét về các thể loại ca khúc Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014282 

Kí hiệu phân loại: 782.42597 \ 14282 

Dàn bài rút ra từ: Tính dân tộc trong tác phẩm âm nhạc mới vai trò âm nhạc dân gian và người 
nhạc sỹ sáng tác người viết Nguyễn Văn Nam: Trích từ thông báo khoa học số 2 tháng 1 năm 
2000 / Nguyễn Đức Trường.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2002.- 12tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Tính dân tộc trong tác phẩm âm nhạc mới vai trò âm nhạc dân gian và người nhạc 
sỹ sáng tác người viết Nguyễn Văn Nam 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.014092 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14092 

Dàn ý chi tiết bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Huy du= Bài viết tìm hiểu bản mazuocka OP.6 No1 
của prêderich chopin / Tạ Thị Thuỳ Linh ; Người hướng dẫn: Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
2003.- 6tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Huy du. Bài viết tìm hiểu bản 
mazuocka OP.6 No1 của prêderich chopin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014209 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14209 

Đánh giá thực trạng hệ thống di sản văn hoá truyền thống loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu 
khắc ở Thanh Hoá.: Chuyên đề 2 / Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2008.- 131tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày và đánh giá thực trạng hệ thống di sản văn hoá truyền thống loại hình 
nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc ở Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014375-LT.014377 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Đề tài trang phục ấn tượng ruộng bậc thang nấc thời gian/ Lê Thị Dung;Người hướng dẫn: 
Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 32tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục ấn tượng dựa trên ý tưởng bậc cầu thang, đề tài gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, Kế hoạch 
chi phí sản xuât 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010775 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10775 

Đêm huyền bí: Trang phục ứng dụng ý tường từ hoa Tulíp / Lữ Thị Mùi ; Người hướng dẫn: Nguyễn 
Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 36tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang đêm huyền bí dựa trên cảm hứng từ hoa tuylip, đề 
tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ 
may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010720 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10720 

Đêm thời gian/ Lê Thị Thúy ; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy, Tăng Đức Vũ.- Thanh Hóa : Khoa Mỹ 
Thuật, 2009.- 35tr : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ.Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang đêm thời gian gồm các phần: Lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác,  tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.010717 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10717 

Đếm thời gian: Trang phục dạ hội theo ý tưởng trang phục truyền thống Hanbok - Hàn Quốc / Mai 
Thị Tiếp; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2009.- 65tr : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa Mỹ thuật ngành thời trang 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tường trang phục truyền thống Hanbok  Hàn 
Quốc, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, giới 
thiệu mẫu thế hiện, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010713 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10713 

Đêm: Bộ sưu tập thời trang công sở / Hoàng Minh Sơn; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng 
Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2010.- 32tr : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa Mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang thời trang công sở với ý tường đêm, đề tài gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010718 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10718 

Đôi điều về âm nhạc trong chương 1 concerto C- dur viết cho đàn piano và dàn nhạc của nhạc 
sỹ M. Ravel: Bài thi học kỳ 2 - đại học 3 / Nguyễn Hoàng Hậu; Người hướng dẫn: Phạm Minh 
Khang.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 50tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Đôi điều về âm nhạc trong chương 1 concerto C- dur viết 
cho đàn piano và dàn nhạc của nhạc sỹ M. Ravel 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014141 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14141 

Đợi: Bài thi học kỳ 2 / Lưu Quang Minh; Người hướng dẫn: Trần Mạnh Hùng.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
2005.- 9tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu bài Đợi của tác giả Lưu Quang Minh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014064 

Kí hiệu phân loại: 780.076 \ 14064 

Đồng Quê/ Nguyễn Văn Hậu; Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoà.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 
11tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Giới thiệu và tìm hiểu bài hát đồng quê 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014207 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14207 
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Dư âm: Bộ sưu tập thời trang dạ hội ấn tượng trang phục thời kỳ phục hưng / Lê Thị Hiền, Người 
hướng dẫn : Trương Thế Minh,...- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 52tr : ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu trang phục thời ký phục hưng gồm các phần: Lý luận chung,  sơ 
lược lịch sử trang phục , phần nội dung nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo  mẫu thời trang, kế 
hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010712 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10712 

Giới thiệu một số các ca khúc viết cho học sinh - sinh viên của các nhạc sĩ Việt Nam trong 
những năm gần đây: Tiểu luận học kỳ 1 năm thứ 3 : Chuyên ngành lý luận âm nhạc / Tạ Quang 
Huy; Người hướng dẫn: Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 26tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Giới thiệu một số các ca khúc viết cho học sinh - sinh viên 
của các nhạc sĩ Việt Nam trong những năm gần đây 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014132 

Kí hiệu phân loại: 782.42 \ 14132 

Giọt đồng hồ for piano: Bài thi học kỳ 1 / Vũ Huyền Trung; Người hướng dẫn: Đặng Hữu Phúc.- H. : 
Nhạc viện Hà nội, 2002.- 4tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Giọt đồng hồ for piano 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014206 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14206 

Hình tượng người mẹ Việt Nam qua một số ca khúc viết trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ: 
Tiểu luận học kỳ 2 / Phạm Khắc Hiền; Người hướng dẫn: Phạm Tú Hương.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
2005.- 40tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Hình tượng người mẹ Việt Nam qua một số ca khúc viết 
trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014126 

Kí hiệu phân loại: 782.42 \ 14126 

Hoa của sổ/ Hà Thị Luyến: Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2010.- 
34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa . Khoa Mỹ thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu hoa của sổ, đề tài gồm các phần: tổng quan chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, giới thiệu mẫu thế hiện, công nghệ may, tính toán hiệu quả 
kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010719 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10719 

Hội ngộ: Ấn tượng ý tưởng kiến trúc nhà thờ / Trương Thị Dung; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thúy.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 43tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 
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 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang hội ngộ dựa trên cảm hứng từ kiến trúc nhà thờ, đề 
tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ 
may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010721 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10721 

Hợp xướng bốn mươi năm khúc hát tự hào/ Nguyễn Trung Liên.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng 
văn hoá nghệ thuật, 2009.- 8tr; 30cm 

 Kỷ niệm 40 năm  xây dựng và phát triển trường CĐ. văn hoá nghệ thuật Thanh Hoá năm 
1969 - 2009 

 Tóm tắt: Giới thiệu bài hợp xướng kỷ niệm 40 năm thành lập trường cao đẳng văn hoá nghệ 
thuật thanh hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.013318-LT.013319 

Kí hiệu phân loại: 782.5 \ 13318 - 13319 

Khoảnh khắc: Trang phục ấn tượng / Quách Thị Chiên; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- 
Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang khoảnh khắc, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, 
nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010726 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10726 

Khơi nguồn sáng tạo: Thể loại ấn tượng, ý tưởng hoa và lá / Hoàng Văn Sơn; Người hướng dẫn:  
Trương Thế  Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 28tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang khơi nguồn sáng tạo dựa trên cảm hứng từ hoa và 
lá, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công 
nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010725 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10725 

Không gian sân khấu và nghệ sỹ/ Nguyễn Thị Hợp.- H. : Sân khấu, 2004.- 158tr; 21cm 

 Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần: phần 1 bao quát toàn cảnh mỹ thuật trong các kịch chúng, 
qua các thời kỳ, phần 2 giới thiệu các bài viết của tác giả về máy công trình nghiên cứu mỹ thuật và 
một số vấn đề thời sự đang được chú ý trong hoạt động mỹ thuật hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.012843 

Kí hiệu phân loại: 792.092 \ 12843 

Không gian sống: Bộ sưu tập thời trang công sở / Nguyễn Thị Xuân; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 40tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang công sở dựa trên ý tưởng không gian sống, đề tài 
gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, 
tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.010723 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10723 

Không gian/ Lê Thị Thu; Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 30tr : 
hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang ấn tượng về không gian, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may,  kinh tế thời trang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010722 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10722 

Không gian: Thể loại ứng dụng, ý tưởng trang phục chú hề / Nguyễn Thị Hà; Người hướng dẫn: 
Trần Việt Anh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang không gian dựa trên cảm hứng trang phục chú hề, 
đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ 
may, hoạch toán kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010724 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10724 

Khúc giao thừa: Bộ sưu tập thời trang ấn tượng / Trần Thị Trang; Người hướng dẫn: Trương Thế 
Minh.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 27tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang  khúc giao thừa, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh 
tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010727 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10727 

Lập dàn ý trên bài viết tìm hiểu về chức năng của nhữn phần phụ qua các tiểu phẩm trong tập 
" những bài ca không lời" của F.B mem đen son và tìm hiểu tính chất chữ tình qua một số ca 
khúc của nhạc sĩ Phú Quang: Tiểu luận học kỳ 2 năm thứ nhất / Dương Đức Huy; Người hướng 
dẫn:  Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 7tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bai thi học kỳ Lập dàn ý trên bài viết tìm hiểu về chức năng của nhữn phần phụ qua 
các tiểu phẩm trong tập " những bài ca không lời" của F.B mem đen son và tìm hiểu tính chất chữ 
tình qua một số ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014076 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14076 

Lập dàn ý trên bài viết tìm hiểu về nội dung và thủ pháp sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ 
trong tập bài ca sinh viên: Tiểu luận học kỳ 1 năm thứ 1 / Trần Thị Sạch; Người hướng dẫn: Bùi 
Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 21tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Tìm hiểu về nội dung và thủ pháp sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ trong tập bài 
ca sinh viên 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.014123 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14123 

Linh hồn âm nhạc Nga của tiến sĩ nghệ thuật học Cù Lệ Duyên: Đề cường bài báo; bài thi giữa 
học kỳ 1 năm thứ nhất trung cấp năm học 2002 - 2003 / Nguyễn Hồng Trang.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
2003.- 3tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi giữa học kỳ với đề tài: Linh hồn âm nhạc Nga của tiến sĩ nghệ thuật học Cù 
Lệ Duyên 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014101 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14101 

Mẹ: Bài thi học kỳ 2 - trung cấp 2 : Chuyên ngành sáng tác / Phạm Thanh Hà; Người hướng dẫn: 
Trần Mạnh Hùng.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 5tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài người mẹ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014125 

Kí hiệu phân loại: 780.76 \ 14125 

Mong chờ phỏng thơ ý nhi: Bài thi học kỳ 2 / Trần Đức huy; Người hướng dẫn: Trần Mạnh Hùng.- 
H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 2tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Mong chờ phỏng thơ ý nhi 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014205 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14205 

Một ngày mới: Bộ sưu tập thời trang dạ hội ấn tượng / Bùi Dung; Người hướng dẫn: Trương Thế 
Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dạ hội một ngày mới, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh 
tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.107028 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10728 

Một số thủ pháp sáng tác trong bản Nocturne tiếng vọng cho dàn nhạc giao hưởng của nhạc 
sĩ Đỗ Hồng Quân: Tiểu luận cuối học kỳ 2 đại học năm thứ 2 / Trần Thị Thanh Hiền; Người hướng 
dẫn: Hoàng Hoa.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 37tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Một số thủ pháp sáng tác trong bản Nocturne tiếng vọng cho dàn nhạc giao hưởng 
của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014075 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14075 
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Một vài nhận xét về hình thức sonate thông qua chương 1 quintet die forelie: Tiểu luận học kỳ 2 
năm học 2002 - 2003 / Phạm Hồng Tráng; Người hướng dẫn: Vũ Nhật Thăng.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
2003.- 25tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Một vài nhận xét về hình thức sonate thông qua chương 1 
quintet die forelie 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014078 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14078 

Mưa hạ: Bộ sưu tập thời trang ấn tượng / Lê Sỹ Ân; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- 
Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 36tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang mưa hạ, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, 
nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010730 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10730 

Mưa mặt nạ: Bộ sưu tập thời trang ấn tượng / Nguyễn Thị Ngọc Thùy; Người hướng dẫn: Trương 
Thế Minh,...- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 43tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang mưa mặt nạ, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, 
nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010729 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10729 

Nấc thang nghiên cứu và sáng tác trang phục công sở: Lấy ý tưởng từ ruộng bậc thang / Đỗ Thị 
Mai; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 35tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên cảm hứng từ ruộng bậc thang, đề tài gồm 
các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính 
toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010731 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10731 

Năng Động: Bộ sưu tập thời trang công sở / Hoàng Ngọc Phương  ; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thúy....- Thanh Hóa : Khoa Mỹ thuật, 2010.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa Mỹ thuật 

 Tóm tắt: Đề tài giới thiệu bộ sưu tập thời trang công sở với các phần :  lý luận chung,  nghiên 
cứu sáng tác,  công nghệ tạo mẫu, hiệu quả kinh phí 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010715 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10715 

Ngày mới/ Lưu Thị Kim Anh; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 
2010.- 35tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 
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 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang ngày mới gồm các phần: tổng quan chung về thiết 
kế thời trang, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả 
kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010733 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10733 

Nghệ thuật bia ký ở Thanh Hoá: Chuyên đề 6 / Nguyễn Văn Hải.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá 
Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 136tr. : 34tr. ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về loại hình nghệ thuật bia ký ở Thanh Hoá, những thông tin số liệu và 
nội dung bia ký điển hình ở Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014387-LT.014389 

Kí hiệu phân loại: 736.59741 

Nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá (thế kỷ XV - XVIII)/ Lê Tạo; Người hướng 
dẫn: Trần Lâm Biền, Trịnh Thị Minh Đức.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 287tr.; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hoá thông tin .- Tài liệu tham khảo, phụ lục 

 Tóm tắt: Cơ sở hình thành nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá, một số đề 
tài chạm khắc hình tượng người, linh thú, nghệ thuật chạm khắc bia ký và đồ thờ.... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014424 

Kí hiệu phân loại: 736 

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá: Chuyên đề 5 / Lê Văn Tạo.- Thanh 
Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 105tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014384-LT.014386 

Kí hiệu phân loại: 736.597 

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hoá (chùa, đền, đình, nhà ở): Chuyên 
đề 4 / Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2008.- 99tr. : hình 
ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hoá (chùa, 
đền, đình, nhà ở) 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014381-LT.014383 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Nghệ thuật trang trí phòng ở, 2002.- 76tr : ảnh; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật trang trí phòng ở, kiến trúc nội thất bên trong ngôi nhà 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010481 
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Kí hiệu phân loại: 747.751 \ 3045 

Nghiên cứu trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ không gian vũ trụ: Trang phục dạ hội / Lê Thị 
Hạnh; Người hướng dẫn:Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 33tr : hình vẽ, 
ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dạ hội  dựa trên cảm hứng từ không gian vũ trụ, đề 
tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ 
may, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010735 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10735 

Nghiên cứu trang phục ấn tượng: Cây đàn guitar / Nguyễn Thị Xuân; Người hướng dẫn: Trương 
Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên cảm hứng từ cây đằn Guitar, đề tài gồm 
các phần: tổng quan về thiết kế thời trang, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công 
nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010732 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10732 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ các loại nấm trong thiên nhiên/ Tạ 
Lan Anh; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 36tr : hình vẽ, 
ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên ý tưởng loại nấm thiên nhiên gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán 
hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010745 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10745 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục ấn tượng: Ý tưởng từ hoa mai / Nguyễn Thị Thúy; Người 
hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dựa trên cảm hứng từ hoa mai gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả 
kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010734 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10734 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục công sở lấy ý tưởng từ mưa hạ/ Lê Thị Lý; Người hướng 
dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 35tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang công sở dựa lấy ý tưởng từ mưa hạ,  đề tài gồm 
các phần: tổng quan về thiết kế thời trang, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công 
nghệ may, hạch toán kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010736 
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Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10736 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục công sở lấy ý tưởng từ sắc màu mùa thu/ Phạm Văn Tiến; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 28tr : hình vẽ, ảnh; 
30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang công sở sắc màu mùa thu gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh 
tế 

 Kí hiệu kho: 

  TL.010737 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10737 

Nghiên cứu và sáng tác trang phục hạ hội lấy ý tưởng hoa bằng lang tím/ Nguyễn Thị Thu; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 35tr : hình vẽ, 
ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dạ hội dựa trên cảm hứng từ hoa Bằng lăng tím, đề 
tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ 
may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010739 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10739 

Ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng tác giọt mưa thu của Đặng Thế Phong= Suy nghĩ của một học 
sinh về một bài hát được nhiều người ưa thích : Tiểu luận trung cấp 3 / Đặng Thu Hương; Người 
hướng dẫn:  Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1993.- 10tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Tiểu luận đề tài: Ngôn ngữ nghệ thuật trong sáng tác giọt mưa thu của Đặng Thế 
Phong. Suy nghĩ của một học sinh về một bài hát được nhiều người ưa thích 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014096 

Kí hiệu phân loại: 780.26 \ 14096 

Nhạc sĩ Vĩnh Cát với những ca khúc tiêu biểu: Khoá luận tốt nghiệp đại học chính quy: Chuyên 
ngành lý luận / Trần Thị Hoà; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Nhung.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 
62tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Khoá luận tốt nghiệp với đề tài: Nhạc sĩ Vĩnh Cát với những ca khúc tiêu biểu 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014129 

Kí hiệu phân loại: 780.92 \ 14129 

Nhịp sống hiện đại: Bộ sưu tập thời trang dạ hội cá vàng / Trương Thị Giang; Người hướng dẫn: 
Trương Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 35tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dạ hội gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010747 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10747 
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Nhịp sống/ Vũ Thị Ngân; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 
34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang nhịp sống gồm các phần: Lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.102740 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 102740 

Những nét đặc sắc trong tác phẩm Đêm Đông hoà tấu cho đàn bầu, tỳ bà, tranh và gõ của tác 
giả Nguyễn Phúc Linh: Tiểu luận cuối học kỳ 2 - đại học năm thứ 2 / Đoàn Hương Giang; Người 
hướng dẫn: Nguyễn Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 13tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Tiểu luận cuối kỳ đề tài: Những nét đặc sắc trong tác phẩm Đêm Đông hoà tấu cho 
đàn bầu, tỳ bà, tranh và gõ của tác giả Nguyễn Phúc Linh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014095 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14095 

Phân tích 13 khúc nhạc cho piano trong tập " Sân khấu cho trẻ em" của Shuman: Tiểu luận tốt 
nghiệp trung cấp / Nguyễn Bảo Kiên; Người hướng dẫn: Nguyễn Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 
1997.- 151tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài tiểu luận tốt nghiệp đề tài: Phân tích 13 khúc nhạc cho piano trong tập " Sân 
khấu cho trẻ em" của Shuman 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014090 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14090 

Phân tích 2 ca khúc về đề tài đấu tranh, thống nhất đất nước của nhạc sĩ Hoàng Hiệp: Tiểu luận 
học kỳ 2 trung cấp năm thứ nhất / Nuyễn Hồng Trang; Người hướng dẫn: Nguyễn Mai Anh.- H. : 
Nhạc viện Hà nội, 2003.- 13tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014086 

Kí hiệu phân loại: 780.92 \ 14086 

Phân tích bản giao hưởng " Cung thương" của Nhạc sĩ Nguyễn Nhung: Luận văn tốt nghiệp đại 
học: chuyên ngành lý luận âm nhạc / Trần Hùng; Người hướng dẫn: Vũ Nhật Thăng.- H. : Nhạc viện 
Hà nội, 1999.- 50tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp đề tài: Phân tích bản giao hưởng " Cung thương" của Nhạc sĩ 
Nguyễn Nhung 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014091 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14091 

Phân tích bản sonate amoll của nhạc sỹ Franzschubert: chuyên ngành lý luận / Trần Thị Thanh 
Hiền; Người hướng dẫn: Hoàng Hoa.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 23tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu bản Sonate amoll của nhạc sỹ Franzschubert 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.014069 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14069 

Phân tích cấu trúc và đặc điểm âm nhạc bản concertino cho violon và dàn nhạc của nhạc sĩ 
Nguyễn Đình Phúc: Luận văn tốt nghiệp đại học / Nguyễn Minh Tâm; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Nhung.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2001.- 71tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp đề tài: Phân tích cấu trúc và đặc điểm âm nhạc bản concertino 
cho violon và dàn nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014089 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14089 

Phân tích chương 3 sonata N8 bethoven.- H. : Nhạc viện Hà nội.- 14tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014065 

Kí hiệu phân loại: 7840.18 \ 14065 

Phân tích Prelude số 1 giọng G - Moll của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc: Tiểu luận thi giữa kỳ điều kiện 
1 học kỳ 1: chuyên ngành lý luận / Nguyễn Hoàng Hậu; Người hướng dẫn: Phạm Minh  Khang.- H. : 
Nhạc viện Hà nội, 2003.- 10tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu bài thi giữa kỳ phân tích Phân tích Prelude số 1 giọng G - Moll của nhạc 
sĩ Đặng Hữu Phúc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014067 

Kí hiệu phân loại: 781.392 \ 14067 

Phân tích thủ pháp sáng tác hoà âm trong 5 bản prelude của Jkryabin: Tiểu luận cuối học kỳ 2 / 
Nguyễn Thị Liễu; Người hướng dẫn: Cù Lệ Duyên.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 29tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Phân tích thủ pháp sáng tác hoà âm trong 5 bản prelude 
của Jkryabin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014124 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14124 

Phát hiện đào tạo bồi dưỡng năng khiếu tài năng văn hóa nghệ thuật: Kỷ yếu hội thảo khoa học 
/ Phan Khanh.- H. : Văn hóa thông tin. Vụ đào tạo, 1993.- 426tr; 21cm 

 ĐTTS ghi: Bộ văn hóa thông tin, Vụ Đào Tạo 

 Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp bài viết trong kỷ yếu hội thảo khoa học bồi dưỡng đào tạo năng 
khiếu văn hóa nghệ thuật. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.012936-LT.012937 

Kí hiệu phân loại: 700 \ 12936 - 12937 

Phương pháp khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ của Trần Long Ẩn qua ca khúc - Tình đất đỏ 
miền đông: Tiểu luận cuối học kỳ 2 năm thứ nhất / Phạm Văn Tuấn; Người hướng dẫn: Phạm 
Phương Hoa.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 18tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Phương pháp khai thác chất liệu dân ca Nam Bộ của Trần 
Long Ẩn qua ca khúc - Tình đất đỏ miền đông 



 60 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014083 

Kí hiệu phân loại: 781.392 \ 14083 

Prélude số 1 cho piano và flute: Tác phẩm thi giữa kỳ 1 đại học năm thứ nhất / Lê Khắc Bình; 
Người hướng dẫn: Lê Khắc Bình.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 4tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ Prélude số 1 cho piano và flute 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014077 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14077 

Prelude: Bài thi học kỳ 1 / Đức Nghĩa; Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Trịnh.- H. : Nhạc viện Hà Nội, 
2004.- 4tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ 1 prelude cho chuyên ngành sáng tác 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014055 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14055 

Prulues 3/ Nguyễn Thanh Vinh ; Người hướng dẫn: Phạm Minh Khang.- H. : Nhạc viện Hà Nội.- 5tr.; 
60cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014278 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14278 

Sắc hoa: Trang phục ứng dụng ý tưởng hoa phong lan / Lê Thị Nga; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang sắc hoa gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, tính toán hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010753 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10753 

Sắc màu thiên đường: Trang phục ứng dụng ý tưởng tranh kính / Hoàng Thị Hồng Nhung; Người 
hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 31tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục sắc màu thiên đường gồm các phần: Lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch chi phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010752 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10752 

Sắc mầu: Trang phục dạ hội ấn tượng / Nguyễn Thị Bình; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- 
Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 33tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, 
công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kinh tế thị trường 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010751 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10751 
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Sắc mây: Trang phục dạ hội / Nguyễn Thị Thìn; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh.- Thanh Hóa : 
Khoa mỹ thuật, 2009.- 30tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang sắc mây gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010749 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10749 

Sáng tác mẫu thời trang/ Phạm Lê Bích Thảo; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- 
Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 25tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu sáng tác mẫu thời trang gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng 
tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch chi phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010750 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10750 

Sonate No2 từ tấu dây/ Nguyễn Nhật Giang; Người hướng dẫn: Đặng Hữu Phúc.- H. : Nhạc viện Hà 
nội, 2005.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Sonate No2 từ tấu dây 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014080 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14080 

Sự kỳ diệu: Trang phục ấn tượng / Đinh Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh,....- Thanh 
Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 37tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục kỳ diệu gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, 
quy trình sáng tạo mẫu,  hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010754 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10754 

Sự nghiệp âmnhạc lưu hữu phước: Luận văn tốt nghiệp đại học / Đoàn Thu Trà; Người hướng 
dẫn: Phạm Minh Khang.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2001.- 62tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Sự nghiệp âm nhạc lưu hữu phước 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014136 

Kí hiệu phân loại: 780.92 \ 14136 

Sự tích trầu cau/ Hoàng Văn Chí; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 
2010.- 34tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục trẻ trung, hiện đại, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên 
cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, hoạch toán kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 
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  LT.010757 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10757 

Sức sống mới: Dạ hội ấn tượng ý tưởng hoa Cẩm Chướng / Nguyễn Thị Dung; Người hướng dẫn: 
Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 50tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập thời trang dạ hội gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu 
sáng tác,  kinh tế thời trang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010756 

Kí hiệu phân loại: 746.3071 \ 10756 

Sức Sống: Bộ sưu tập trang phục nghệ thuật / Dương Thị Hạnh; Người hướng dẫn: Trương Thế 
Minh.- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2008.- 36tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục trẻ trung, mạnh mẽ, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, 
nghiên cứu sáng tác, kinh tế thời trang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010755 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10755 

Tập làm dàn ý chi tiết: Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy / Nguyễn Vũ Uy; Người hướng dẫn: Huyền 
Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 7tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài tập làm dàn ý chi tiết 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014070 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14070 

Thể loại dạ hội ý tưởng mây trắng/ Hà Thị Hoa ; Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- Thanh Hóa : 
Khoa mỹ thuật, 2010.- 25tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng từ mây trắng, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010766 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10766 

Thể loại dạ hội ý tưởng những ngôi sao/ Lê Thị Thuyết, Người hướng dẫn: Tăng Đức Vũ,....- 
Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 24tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên những ý tưởng những ngôi sao, đề tài gồm 
các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang,  kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010769 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10769 

Thể loại thời trang công sở ý tưởng rèm cửa/ Nguyễn Thị Hải Hậu;Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thuy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 29tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu về thời trang công sở dựa trên ý tưởng rèm cửa, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, kinh tế 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.010772 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10772 

Thiên thần cá: Bộ sưu tập thời trang ấn tượng / Lương Văn Linh; Người hướng dẫn: Mai Thị 
Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 39tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu thời trang dựa trên ý tưởng thiên thần cá, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, hiệu quả kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010773 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10773 

Thời đại mới: Thể loại ấn tượng ý tưởng ôtô / Lương Ngọc Dũng;Người hướng dẫn: Nguyễn Thị 
Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 31tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu thời trang mới dựa trên  ý tưởng ô tô, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang,kinh tế 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010774 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10774 

Thời trang công sở ý tưởng kiến trúc nhà thờ/ Phạm Thị Thanh;Người hướng dẫn: Tăng Đức 
Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 36tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu thời trang công sở dựa trên ý tưởng kiến trúc nhà thờ, đề tài gồm các 
phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch 
chi phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010768 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10768 

Thời trang công sở ý tưởng những đường kẻ sọc - carô/ Trịnh Thị Huê; Người hướng dẫn: Tăng 
Đức Vũ,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 42tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu  thời trang công sở dựa trên ý tưởng những đường kẻ sọc - carô, đề tài 
gồm các phần: cơ sở thực tiễn để sáng tác, lý luận chung, công nghệ tạo mẫu thời trang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010762 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10762 

Thủ pháp sáng tác trong một số ca khúc viết về quê hương thái bình của các nhạc sĩ Việt 
Nam: Khoá luận tốt nghiệp đại học tại chức : chuyên ngành lí luận âm nhạc : khoá 2000 - 2004 / 
Đặng Hữu Tình; Người hướng dẫn: Nguyễn Bình Định.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2004.- 22tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Khoá luận tốt nghiệp đề tài: Thủ pháp sáng tác trong một số ca khúc viết về quê 
hương thái bình của các nhạc sĩ Việt Nam 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014094 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14094 
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Tìm hiểu âm nhạc của prôcôphiép qua tuyển tập piano: âm nhạc dành cho trẻ em: Luận văn tốt 
nghiệp hệ trung cấp 4 năm / Khương Hiệp Hà; Người hướng dẫn: Nguyễn Bình Định.- H. : Nhạc viện 
Hà nội, 1998.- 27tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện quốc gia Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp tìm hiểu âm nhạc của prôcôphiép qua tuyển tập piano: âm nhạc 
dành cho trẻ em 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014074 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14074 

Tìm hiểu âm nhạc verdi qua các scena và aria trong vở opera "latraviatta": Khoá luận tốt nghiệp 
đại học chính quy / Đặng Thuỳ Linh; Người hướng dẫn: Cù Lệ Duyên.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2004.- 
57tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Khoá luận tốt nghiệp với đề tài: Tìm hiểu âm nhạc verdi qua các scena và aria trong 
vở opera "latraviatta" 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014104 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14104 

Tìm hiểu bản giao hưởng số 3 của nhạc sỹ Nguyễn Văn Nam: Luận văn tốt nghiệp đại học : 
chuyên ngành lý luận âm nhạc / Nguyễn Thiều Hương; Người hướng dẫn: Phạm Tú Hương.- H. : 
Nhạc viện Hà nội, 2001.- 84tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp với đề tài Tìm hiểu bản giao hưởng số 3 của nhạc sỹ Nguyễn 
Văn Nam 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014109 

Kí hiệu phân loại: 784.2092 \ 14109 

Tìm hiểu ca khúc " Mùa xuân nho nhỏ" của nhạc sĩ Trần Hoàn: Bài thi cuối kỳ 1 trung cấp 1: khoa 
lý luận, năm 2003 - 2004 / Hà Hoàng Yến Ly; Người hướng dẫn: Nguyễn Mai Anh.- H. : Nhạc viện Hà 
Nội, 2004.- 7tr. : Bài thi cuối kỳ; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ Tìm hiểu ca khúc " Mùa xuân nho nhỏ" của nhạc sĩ Trần Hoàn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014057 

Kí hiệu phân loại: 786.2 \ 14057 

Tìm hiểu ca khúc hát ru của nhạc sĩ Phạm Tuyên: Tiểu luận cuối kỳ 1 / Tạ Thị Thuỳ Linh ; Người 
hướng dẫn: Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2004.- 82tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội, Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài tiểu luận với đề tài: Tìm hiểu ca khúc hát ru của nhạc sĩ Phạm Tuyên 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014098 

Kí hiệu phân loại: 782.4292 \ 14098 

Tìm hiểu các thủ pháp phức điệu trong chương 1 bản tứ tấu dây số (OP 59  N2) của 
Beethoven: Tiểu luận học kỳ 2 / Bùi Thị Quế Dương; Người hướng dẫn: Mai Anh.- H. : Nhạc viện Hà 
Nội, 2005.- 29tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Tìm hiểu các thủ pháp phức điệu trong chương một bản tứ tấu dây số 59 của 
Beethoven 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.014061 

Kí hiệu phân loại: 786.392 \ 14061 

Tìm hiểu cấu trúc khúc nhạc tháng giêng - bên lò sưởi nhỏ trong tập bốn mùa của Traicopxky: 
Tiểu luận học kỳ 2 - trung cấp năm thứ 3 / Nguyễn Thiên Hoàng; Người hướng dẫn: Bùi Huyền Nga.- 
H. : Nhạc viện Hà nội, 1999.- 23tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài :Tìm hiểu cấu trúc khúc nhạc tháng giêng - bên lò sưởi nhỏ 
trong tập bốn mùa của Traicopxky 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014117 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14117 

Tìm hiểu concerto en sol mineur  của Francis poulenc: Tiểu luận học kỳ 2: chuyên ngành lý luận / 
Nguyễn Thu Trang; Người hướng dẫn: Phạm Minh Khang.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 22tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài Tìm hiểu concerto en sol mineur  của Francis poulenc 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014116 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14116 

Tìm hiểu đặc điểm hoà thanh trong bản Mazurka OP.33No.22 giọng Gis Moll của Sô panh: Tiểu 
luận học kỳ 2 - năm thứ nhất: chuyên ngành lý luận âm nhạc / Nguyễn Thanh Xuân; Người hướng 
dẫn: Nguyễn Mai Anh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2001.- 14tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu đặc điểm hoà thanh trong bản Mazurka 
OP.33No.22 giọng Gis Moll của Sô panh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014118 

Kí hiệu phân loại: 781.4 \ 14118 

Tìm hiểu hai ca khúc cho con và nhịp cầu tre của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu in trong cuốn ca 
khúc thiếu nhi 1945 - 2000: Tiểu luận kỳ 1 năm thứ nhất hệ trung cấp 2003 - 2004 / Hoàng Thị 
Thanh Duyên ; Người hướng dẫn: Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Tiểu luận đề tài : tìm hiểu hai ca khúc cho con và nhịp cầu tre của nhạc sĩ Phạm 
Trọng Cầu in trong cuốn ca khúc thiếu nhi 1945 - 2000 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014097 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14097 

Tìm hiểu hai ca khúc của nhạc sỹ Chu Minh: Tiểu luận học kỳ 2 trung cấp năm thứ 1 / Lê Thị Hoa; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Thế Tuân.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1998.- 10tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu hai ca khúc của nhạc sỹ Chu Minh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014131 

Kí hiệu phân loại: 780.92 \ 14131 

Tìm hiểu hai chương đầu bản sonate No1 0P.6 của A. Scriabin: Tiểu luận học kỳ 2 - đại học 2 / 
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Nguyễn Thiều Hương; Người hướng dẫn: Phạm Tú Hương.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1999.- 46tr.; 
27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài Tìm hiểu hai chương đầu bản sonate No1 0P.6 của A. 
Scriabin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014115 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14115 

Tìm hiểu hình thức ba đoạn phức thông qua 3 bản valse viết cho piano của F.chopin: Tiểu luận 
học kỳ 2 / Nguyễn Thị Quỳnh; Người hướng dẫn: Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 99tr.; 
27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu hình thức ba đoạn phức thông qua 3 bản valse 
viết cho piano của F.chopin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014106 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14106 

Tìm hiểu hình thức lưng chừng giữa ba đoạn đơn và ba đoạn phức trong âm nhạc sopanh 
thông qua bản valse lente (op 34 No2): Tiểu luận giữa kỳ 2 đại học 2 / Trần Duy; Người hướng 
dẫn: Nguyễn Bình Định.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 10tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu hình thức lưng chừng giữa ba đoạn đơn và ba 
đoạn phức trong âm nhạc sopanh thông qua bản valse lente (op 34 No2) 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014111 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14111 

Tìm hiểu nghệ thuật phối khí qua chương 3 - 4 bản giao hưởng só 5 của Schostakovich: Tiểu 
luận cuối học kỳ 1 - đại học 3 / PhạmThị Kim Oanh; Người hướng dẫn: Cù Lệ Duyên.- H. : Nhạc viện 
Hà nội, 2005.- 159tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi cuối kỳ với đề tài: Tìm hiểu nghệ thuật phối khí qua chương 3 - 4 bản giao 
hưởng só 5 của Schostakovich 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014110 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14110 

Tìm hiểu nhân tố mạch đập của lời ca trong mối tương quan với giai điệu, tiết tấu qua ca khúc 
"Đêm Đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương: Tiểu luận cuối kỳ 1 năm thứ nhất / Phạm Văn 
Tuấn; Người hướng dẫn: Phạm Phương Hoa.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2002.- 11tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi cuối kỳ với đề tài: Tìm hiểu nhân tố mạch đập của lời ca trong mối tương 
quan với giai điệu, tiết tấu qua ca khúc "Đêm Đông" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014112 

Kí hiệu phân loại: 780 \ 14112 
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Tìm hiểu những ca khúc viết về hà nội trong tuyển tập Hà Nội những đêm không ngủ của nhạc 
sĩ Phạm Tuyên: Luận văn tốt nghiệp đại học: Chuyên ngành lý luận / Phạm Văn Nguyên; Người 
hướng dẫn: Hoàng Hoa.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2004.- 45tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Luận văn tốt nghiệp với đề tài: Tìm hiểu những ca khúc viết về hà nội trong tuyển 
tập Hà Nội những đêm không ngủ của nhạc sĩ Phạm Tuyên 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014130 

Kí hiệu phân loại: 782.42 \ 14130 

Tìm hiểu phong cách âm nhạc verdi thông qua các bản aria trong vở opera " La traviatta": Tiểu 
luận học kỳ 2 - đại học 2 / Đặng Thị Thuỳ Linh; Người hướng dẫn: Cù Lệ Duyên.- H. : Nhạc viện Hà 
nội, 2002.- 22tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu phong cách âm nhạc verdi thông qua các bản aria 
trong vở opera " La traviatta" 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014105 

Kí hiệu phân loại: 782.1 \ 14105 

Tìm hiểu thể loại hát ru trong một số ca khúc Việt Nam đương đại: Tiểu luận học kỳ 2 / Hoàng 
Ngọc Anh; Người hướng dẫn: Phạm Tú Hương.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 29tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Tìm hiểu thể loại hát ru trong một số ca khúc Việt Nam đương 
đại 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014099 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14099 

Tìm hiểu thể loại Prelude qua phân tích 2 bản Prelude No12 và No24 viết cho piano của nhạc sĩ 
F. Chopin/ Bùi Minh Hoa; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Nhung.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1998.- 18tr.; 
27cm 

 Tóm tắt: Bài thi tìm hiểu thể loại Prelude qua phân tích 2 bản Prelude No12 và No24 viết cho 
piano của nhạc sĩ F. Chopin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014072 

Kí hiệu phân loại: 781.32 \ 14072 

Tìm hiểu tuyển tập 10 prélude viết cho piano của nhạc sĩ Phạm Minh Khang: Khoá luận tốt 
nghiệp đại học: chuyên ngành lý luận âm nhạc / Phạm Thu Hường; Người hướng dẫn: Phạm Tú 
Hương.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 56tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Khoá luận tốt nghiệp với đề tài: Tìm hiểu tuyển tập 10 prélude viết cho piano của 
nhạc sĩ Phạm Minh Khang 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014108 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14108 

Tìm hiểu về bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh qua bản tổ khúc giao hường " Miền nam 
tuyến đầu": Luận văn tốt nghiệp đại học: chuyên ngành lý luận / Đặng Châu Anh; Người hướng dẫn: 
Nguyễn Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 49tr.; 27cm 
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 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội. 

 Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: chương 1 giới thiệu thân thế sự nghiệp và tác phẩm miến 
nam tuyến đầu, chương 2 phân tích tác phẩm miền nam tuyến đầu, phần kết luận 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014114 

Kí hiệu phân loại: 781.392 \ 14114 

Tìm hiểu về chương 1 bản giao hưởng No48 Maria Theresia của nhạc sĩ J haydn: Tiểu luận học 
kỳ 2 năm thứ ba: chuyên ngành lý luận âm nhạc / Nguyễn Hải Châu; Người hướng dẫn: Nguyễn 
Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 32tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác- chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu về chương 1 bản giao hưởng No48 Maria 
Theresia của nhạc sĩ J haydn 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014113 

Kí hiệu phân loại: 784.18 \ 14113 

Tìm hiểu về chương 1 sonate số 19 viết co đàn piano của beethoven: Tiểu luận: niên khoá 1995 
- 1996 / Bảo Kiên; Người hướng dẫn: Trọng Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1996.- 6tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tìm hiểu về chương 1 sonate số 19 viết co đàn piano của 
beethoven 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014121 

Kí hiệu phân loại: 781.32 \ 14121 

Tìm hiểu về hình thức và hoà thanh chương rondo trong bản sonate số 2 số 20 cho piano của 
nhạc sĩ L.V. Beethoven: Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp bốn năm / Nguyễn Thị Phương Mai; Người 
hướng dẫn: Trương Ngọc Bích.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1997.- 35tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa ký luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài tiểu luận thi tốt nghiệp đề tài: Tìm hiểu về hình thức và hoà thanh chương rondo 
trong bản sonate số 2 số 20 cho piano của nhạc sĩ L.V. Beethoven 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014088 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14088 

Tìm hiểu về hình thức và hoà thanh chương rondo trong bản sonate số 2 và số 20 cho piano 
của nhạc sĩ L.V. Beethoven: Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp bốn năm / Nguyễn Thị Phương Mai; 
Người hướng dẫn: Trương Ngọc Bích.- H. : Nhạc viện âm nhạc.- 36tr.; 27cm 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014062 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14062 

Tìm hiểu về khúc mở màn vỏ nhạc kịch "mũi tên thần" của C.M. Von Weber: Tiểu luận học kỳ 1 
năm thứ 2 / Nguyễn Huy Lâm; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Nhung.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 
30tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; nhạc viện hà nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Tìm hiểu về khúc mở màn vỏ nhạc kịch "mũi tên thần" của 
C.M. Von Weber 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014082 

Kí hiệu phân loại: 782.1 \ 14082 
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Tìm hiểu về một số ca khúc viết cho thiếu nhi trong tập" bé hát khúc hát đồng giao" của Phạm 
Tuyên: Tiểu luận học kỳ 2 trung cấp 1:  niên khoá 1997 - 1998 / Vũ Nhật Tân; Người hướng dẫn: Đỗ 
Minh Vân.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1998.- 21tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi:  Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Tìm hiểu về một số ca khúc viết cho thiếu nhi trong tập" bé hát 
khúc hát đồng giao" của Phạm Tuyên 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014100 

Kí hiệu phân loại: 782.42 \ 14100 

Tóm tắt bài viết "bút pháp sáng tác của nhạc sĩ Huy du" tác giả hương tú đăng trên báo văn 
hoá nghệ thuật số 6 năm 1996= Lập dàn ý bài viết " tìm hiểu bản Mazuocka op6 - No1 của 
prêdêrich sôpanh - tác giả Trần Thu Hiền : Tiểu luận thi giữa kỳ 1 năm thứ nhất hệ trung cấp 2003 - 
2004 / Hoàng Thị Thanh Duyên; Người hướng dẫn : Bùi Huyền Nga.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 
6tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội,. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi lập dàn ý 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014073 

Kí hiệu phân loại: 781.3092 \ 14073 

Tóm tắt dàn ý bài: nhạc khí với tính hiện đại trong âm nhạc của giáo sư Tô Vũ/ Nguyễn Bảo 
Kiên.- H. : Nhạc viện Hà nội.- 17tr.; 27cm 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài nhạc khí với tính hiện đại trong âm nhạc của giáo sư Tô Vũ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014107 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14107 

Tóm tắt dàn ý tiểu luận những tìm hiểu ban đầu về một số sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Phó 
Đức Phương của tác giả Hồ Việt: Tiểu luận / Nguyễn Bảo Kiên.- H. : Nhạc viện Hà nội.- 11tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Tóm tắt dàn ý tiểu luận những tìm hiểu ban đầu về một số 
sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương của tác giả Hồ Việt 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014128 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14128 

Trang phục công sở: Bộ sưu tập góc sống, ý tưởng thời trang thập niên 70 châu âu / Mai Thị  Oanh; 
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 36tr : hình vẽ, 
ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục công sở dựa trên ý tưởng thời trang thập niên bảy mươi Châu 
Âu, đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công 
nghệ may, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010764 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10764 

Trang phục công sở: Bộ sưu tập khong gian dịu êm, ý tưởng đến tường / Lê Thị Mai; Người hướng 
dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2010.- 39tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 
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 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục công sở với ý tưởng đèn tường, đề tài gồm các phần: Lý luận 
chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may, kế hoạch kinh phí sản 
xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010765 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10765 

Trinh nguyên: Trang phục dạ hội truyền thống hanbok / Lê Thị Lượng;Người hướng dẫn: Trương 
Thế Minh,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 36tr : hình vẽ, ảnh; 30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu trang phục dạ hội dựa trên trang phục hanbok, đề tài gồm các phần: Lý 
luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010776 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10776 

Trio for flauto - piano - cell: Bài thi học kỳ 2 / Phạm Thanh Hà; Người hướng dẫn: Trần Mạnh 
Hùng.- H. : Nhạc viện Hà Nội, 2005.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Trio for flauto - piano - cell 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014279 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14279 

Trong niềm vui đại thắng mùa xuân 1975 nghe lại một số ca khúc cách mạng của Lưu Hữu 
Phước/ Phương Hoa; Người hướng dẫn: Triệu Nguyệt Ánh.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2003.- 12tr.; 
27cm 

 ĐTTL ghi: Bộ văn hoá thông tin; Nhạc viện Hà Nội,... 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ đề tài: Trong niềm vui đại thắng mùa xuân 1975 nghe lại một số ca 
khúc cách mạng của Lưu Hữu Phước 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014085 

Kí hiệu phân loại: 781.5 \ 14085 

Từ tấu dây violio 1 - vonlino 2 - viola - cello No.1: Chuyên ngành sáng tác / Lưu Quang Minh ; 
Người hướng dẫn: Trần Mạnh Hùng.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 9tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Từ tấu dây violio 1 - vonlino 2 - viola - cello No.1 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014103 

Kí hiệu phân loại: 787 \ 14103 

Từ tấu viết cho đàn Flutau - violino -piano- cello: Bài thi học kỳ 2 : chuyên ngành sáng tác / Trần 
Đức Huy; Người hướng dẫn:  Trần Mạnh Hùng.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Từ tấu viết cho đàn Flutau - violino -piano- cello 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014138 

Kí hiệu phân loại: 780.2 \ 14138 
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Tuổi thơ: Bài thi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành sáng tác / Hoàng Thu Trang; Người hướng dẫn: 
Đỗ Hồng Quân.- H. : Nhạc viện Hà nội, 2005.- 15tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội, Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi tốt nghiệp đề tài: Tuổi thơ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014093 

Kí hiệu phân loại: 781.3 \ 14093 

Vài nét về lễ hội chèo tầu 1998: Tiểu luận học kỳ 2 - trung cấp 1: nên khoá 1997 - 1998 / Trần Thị 
Thanh Hương; Người hướng dẫn: Vũ nhật Tân.- H. : Nhạc viện Hà nội, 1998.- 12tr.; 27cm 

 ĐTTL ghi: Nhạc viện Hà Nội. Khoa lý luận - sáng tác - chỉ huy 

 Tóm tắt: Bài thi học kỳ với đề tài: Vài nét về lễ hội chèo tầu 1998 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014119 

Kí hiệu phân loại: 781.62 \ 14119 

Vẻ đẹp phương đông: Thể loại trang phục dạ hội, ý tưởng trang phục saree ấn độ / Lê Thị Thanh 
Minh;Người hướng dẫn: Mai Thị Thúy,....- Thanh Hóa : Khoa mỹ thuật, 2009.- 56tr : hình vẽ, ảnh; 
30cm 

 ĐTTS ghi: Trường CĐ. Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa. Khoa mỹ thuật .- Mục lục 

 Tóm tắt: Giới thiệu vẻ đẹp phương dông trên trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng trang phục 
seree ấn độ , đề tài gồm các phần: Lý luận chung, nghiên cứu sáng tác, công nghệ mẫu thời trang, 
kế hoạch kinh phí sản xuất 

 Kí hiệu kho: 

  LT.010777 

Kí hiệu phân loại: 746.9 \ 10777 
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8. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 

Âm mưu và tình yêu/ Sinle; Dịch: Nguyễn Đình Nghi, Tất Thắng.- H. : Sân khấu, 2006.- 304tr.; 21cm 

 Tủ sách kiệt tác sân khấu thế giới 

 Tóm tắt: Âm mưu và tình yêu là một tác phẩm kết hợp nhuần nhuyễn giữa những suy nghĩ 
chính trị sắc nhọn, tỉnh tào, kiên định với những xúc động đam mê, được thể hiện qua một xung đột bố 
cục kịch chặt chẽ và những lời thoại đầy chất thơ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.012738 

Kí hiệu phân loại: 832 \ 12738 

Âm nhạc múa đèn Đông Anh/ Nguyễn Trung Liên; Người hướng dẫn: Phạm Minh Khang.- H. : Nxb. 
Hà Nội, 2003.- 172tr; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu 
Văn hoá dân gian 

 Tóm tắt: Giới thiệu về thiên nhiên, cảnh quan, môi trường và điểm xướng Múa đèn Đông Anh 
- Thanh Hoá và một số yếu tố âm nhạc trong diễn xướng múa đèn Đông Anh. Giá trị của múa đèn 
Đông Anh và việc phát huy giá trị của nghệ thuật múa đèn trong đời sống hiện nay. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014993 

Kí hiệu phân loại: 780.59741 

Bảng môn đình - Một giá trị lịch sử, văn hoá và nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc. Vấn đề khai 
thác và phát huy tác dụng/ Lê Thị Liễu; Người hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2008.- 40tr : Hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Danh mục tài liệu tham khảo 

 Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử tự nhiên - xã hội huyện Hoàng Hoá và xã Hoàng Lộc. Giới 
thiệu về bảng môn đình - một giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật kiến trúc - điêu khắc. Vấn đề khai thác 
và phát huy tác dụng giá trị Bảng môn đình trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014969 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu di sản văn hoá truyền thống Thanh Hoá: Loại hình 
kiến trúc - điêu khắc / Lê Văn Tạo; Trần Lâm Biền; Lê Thị Sáu....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 
143tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Chuyên đề 7 

 Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở hình thành và phát triển loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc 
truyền thống ở Thanh Hoá, thực trạng di tích loại hình kiến trúc, điêu khắc truyền thống; nghệ thuật 
chạm khắc đá truyền thống và những giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hoá ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015019 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Bộ sưu tập thời trang dạ hội cá vàng: Nhịp sống hiện đại / Trương Thị Giang; Người hướng dẫn: 
Trương Thế Minh, Trần Việt Anh....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 35tr : hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015009 
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Kí hiệu phân loại: 746.9 

Bồng bềnh sắc hoa: Thể loại: Dạ hội ấn tượng; Ý tưởng: Hoa hồng / Nguyễn Thu Huệ b.s; Người 
hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thuý, Mai Thị Thuý,....- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá, 2009.- 49tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Mỹ thuật .- Luận văn tốt 
nghiệp 

 Tóm tắt: Giới thiệu chung về vai trò của mỹ thuật công nghiệp với đời sống xã hội, nghiên cứu 
sáng tác, công nghệ tạo mẫu thời trang, công nghệ may... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014998 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Các làng nghề truyền thống tiêu biểu về điêu khắc đá, gỗ, đồng ở Thanh Hoá: Chuyên đề 3 / 
Nguyễn Ngọc Khiếu.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 67tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về làng nghề truyền thống ở Thanh Hoá, các làng nghề truyền 
thống tiêu biểu ở Thanh hoá có kèm theo tài liệu tham khảo và hình ảnh minh hoạ 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015004 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành Đồ họa/ Trường Đại học văn hoá, 
thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 689 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chương trình và kế hoạch đào tạo; đề cương chi tiết học phần/môn học 
ngành đồ họa, gồm cả kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015263-LT.015267 

Kí hiệu phân loại: 760.071 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành hội hoạ/ Trường Đại học văn hoá, 
thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 634tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chương trình và kế hoạch đào tạo; đề cương chi tiết các học phần/môn 
học của ngành Hội Hoạ bao gồm cả kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên 
nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015288-LT.015292 

Kí hiệu phân loại: 750.1071 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành Sư phạm âm nhạc/ Trường Đại 
học văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 813tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chương trình đào tạo; đề cương chi tiết các học phần/ môn học ngành sư 
phạm âm nhạc bao gồm cả  kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015268-LT.015272 

Kí hiệu phân loại: 780.071 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành sư phạm mỹ thuật/ Trường Đại 
học văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 737 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chương trình và kế hoạch đào tạo; đề cương chi tiết các học phần/môn 
học  ngành sư phạm mỹ thuật gồm cả kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên 
nghiệp 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.015283-LT.015287 

Kí hiệu phân loại: 707.071 

Cơ sở hình thành và phát triển các loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc truyền thống ở 
Thanh Hoá/ Lê Văn Tạo.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 58tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát cơ sở tạo hình từ truyền thống lịch sử và những tác động của 
lịch sử ở thế kỷ XV - XIX 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014960 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Đánh giá thực trạng hệ thống di sản văn hoá truyền thống loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu 
khắc ở Thanh Hoá.: Chuyên đề 2 / Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 131tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày tổng quan đánh giá phân loại hệ thống di sản văn hoá truyền thống loại 
hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc ở Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015005 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Đánh giá tiềm năng du lịch Thanh Hoá: Dùng cho lớp dự án đào tạo cán bộ Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch cơ sở / Lê Thị Bưởi.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 70tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày khái quát thực trạng hệ thống cơ sở kinh doanh du lịch Thanh Hoá, thực 
trạng hạ tầng, vị trí, tiềm năng du lịch Thanh Hoá... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014959 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Đêm ấn tượng/ Đào Thị Xuân; Người hướng dẫn: Trương Thế Minh, Trần Việt Anh.- Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 32tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa Mỹ thuật 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015010 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Di sản văn hoá truyền thống ở Thanh Hoá: Loại hình kiến trúc - điêu khắc / Lê Văn Tạoch.b; Đỗ 
Quang Trọng; Vũ Tuyết Chinh....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá.- 209tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Kỷ yếu hội thảo khoa học 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các bài viết về của các tác giả về: Tổng quan về nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc truyền thống ở Thanh Hoá; Dấu tích kiến trúc đàn Nam Giao - Tây Đô qua 2 lần khai quật; 
Kiến trúc lăng mộ... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014970 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 
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Giải pháp bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hoá của loại hình nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc 
truyền thống ở Thanh Hoá/ Nguyễn Đăng Ngân; Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2008.- 80tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá .- Phụ lục tr.80 

 Tóm tắt: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích lịch - văn hoá ở 
Thanh Hoá. Giải pháp thực hiện công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử - văn hoá và 
các kiến nghị kết luận có kèm theo tài liệu tham khảo. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014964 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Giải pháp khai thác, kế thừa hệ thống di sản nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc phục vụ phát triển 
văn hoá, kinh tế, du lịch ở Thanh Hoá/ Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 
83tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung và tiềm năng kinh tế - văn hoá - du lịch Thanh Hoá; cơ hội 
và thách thức trong việc bảo tồn và phát huy hệ thống di sản văn hoá truyền thông với việc phát triển 
du lịch hiện nay. Một số giải pháp bảo tồn và khai thác các di sản văn hoá truyền thống trong sự phát 
triển kinh tế - du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014966 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Hình và mảng trong tranh: Chuyên ngành: Hội hoạ / Nguyễn Hoàng Linh; Người hướng dẫn: Nguyễn 
Ngọc Dũng.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 31tr : hình ảnh; 29cm 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ văn hoá thông tin. Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015015 

Kí hiệu phân loại: 741 

Một số vấn đề về giảng dạy Guitare hệ trung cấp năng khiếu tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ 
thuật Thanh Hoá: Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc: 60 21 10 / Vi Minh 
Huy; Người hướng dẫn: Nguyễn Phúc Linh.- H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 106tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Bộ Văn hoá - Thể thao - Du  lịch. Nhạc viện Hà Nội 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015014 

Kí hiệu phân loại: 787.59741 

Nghệ thuật bia ký ở Thanh Hoá/ Nguyễn Văn Hải.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 34tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc bia ký ở Thanh Hoá và những thông tin số liệu, 
nội dung bia ký điển hình ở Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014965 

Kí hiệu phân loại: 736.59741 

Nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá (Thế kỷ XV - XVIII): Chuyên ngành: Lý luận 
và lịch sử mỹ thuật: 62 21 20 01 / Lê Tạo; Người hướng dẫn: Trần Lâm Biền, Trịnh Thị Minh Đức.- H. : 
Nxb. Hà Nội, 2007.- 287tr; 29cm 
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 Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Văn hoá Thông tin. Viện Văn hoá Thông tin .- Luận án tiến sĩ nghệ 
thuật 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số nét chính về đặc điểm lịch sử, xã hội và   cơ sở hình 
thành nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá. Nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống 
trong kiến trúc và một số đề tài chạm khắc hình tượng người linh thú có kèm theo tài liệu tham khảo. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014996 

Kí hiệu phân loại: 736.59741 

Nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá (Thế kỷ XV - XVIII): Chuyên ngành: Lý luận 
và Lịch sử mỹ thuật: 62 21 20 01 / Lê Tạo.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2007.- 24tr; 29cm 

 Bộ giáo dục và đào tạo. Bộ Văn hoá Thông tin. Viện Văn hoá thông tin 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015039-LT.015042 

Kí hiệu phân loại: 736.59741 

Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hoá (chùa, đền, đình, nhà ở)/ Hà Đình 
Hùng.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 99tr; 29cm 

 Chuyên đề 4 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các loại hình kiến trúc gỗ truyền thống tiêu biểu ở Thanh Hoá, khái quát 
về nghệ thuật chạm khắc gỗ ở Thanh Hoá và một số ý kiến về việc bảo tồn, phát huy giá trị của loại 
hình nghệ thuật chạm khắc gỗ. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014984 

Kí hiệu phân loại: 730.59741 

Những giọt sương/ Nguyễn Thị Hoa; Người hướng dẫn: Nguyễn Hồng Thuý, Tăng Đức Vũ....- Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 40tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015008 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Những hoạ sĩ điển hình của mỹ thuật Phục Hưng Châu Âu/ Đoàn Dũng Sỹ.- Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá.- 24tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các tác giả, tác phẩm điển hình của Mỹ thuật Phục Hưng 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014985 

Kí hiệu phân loại: 759 

Những vấn đề cơ bản trong sáng tác mẫu thời trang: Dành cho sinh viên ngành thiết kế thời trang / 
Mai Thị Thuý.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 30tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về các mẫu thời trang, khái niệm và tính chất chung của thời trang và các 
vấn đề cần quan tâm trong mốt thời trang. 
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 Kí hiệu kho: 

  LT.014963 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Phát triển trang phục dạ hội lấy ý tưởng từ trang phục của tầng lớp quý tộc Châu Âu thời kỳ 
Phục Hưng/ Nguyễn Thị Huyền Thu; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Thuý, Mai Thị Thuý....- 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008.- 39tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Tổng quan về thiết kế thời trang, lược khảo về lịch sử trang phục, những cảm hứng 
sáng tác và quá trình hoàn thiện mẫu và hiệu quả kinh tế. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015011 

Kí hiệu phân loại: 746.9 

Thế cân bằng trong mỗi tác phẩm hội hoạ/ Trần Việt Anh; Người hướng dẫn: Phạm Công Thành.- 
H. : Nxb. Hà Nội, 2007.- 44tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch. Trường Đại học mỹ thuật Hà Nội 

 Tóm tắt: Giới thiệu về câú trúc cơ bản cấu thành tác phẩm hội hoạ và thế cân bằng như: 
đường nét, hình dạng, sắc độ, màu sắc... và một số thế cân bằng của các yếu tố hội hoạ trong tranh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015017 

Kí hiệu phân loại: 750 

Tiếp cận ngôn ngữ trang trí của nghệ thuật đồ hoạ/ Trương Thế Minh.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2008.- 29tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Trình bày về các vấn đề tạo hình trên mặt phẳng, nghệ thuật diễn tấu ảo giác, tìm 
hiểu ngôn ngữ biểu đạt của đồ hoạ... 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014983 

Kí hiệu phân loại: 760 
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9. ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ 

Các chính sách về xã hội của nhà nước thời Lê Sơ (1428 - 1527): Luận án tiến sĩ Lịch sử: 5.03.15 
/ Lê Ngọc Tạo.- Viện sử học : Nxb. Hà Nội, 2001.- 193tr; 29cm .- Thư mục cuối chính văn 

 Tóm tắt: Cơ sở hình thành các chính sách về xã hội thời Lê sơ. Nội dung các chính sách xã 
hội và vai trò, tác dụng của chúng trong quản lý và xây dựng đất nước thời Lê sơ, thế kỷ 15 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015046-LT.015047 

Kí hiệu phân loại: 959.7026 

Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam: Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX tại 
Thanh Hoá, ngày 18 - 19/10/2008 / Đỗ Bang, Phan Thanh Hải, Hà Minh Hồng....- H. : Thế giới, 2008.- 
753tr; 30cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 

 Tóm tắt: Gồm các bài báo cáo trong hội thảo khoa học về Chúa Nguyễn và vương triều 
Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015021; LT.015051-LT.015052 

Kí hiệu phân loại: 959.7029 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Tiếng anh du lịch và thương mại bậc 
Cao đẳng chuyên nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Lê Thanh Hà.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn 
hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2010.- 173tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành tiếng anh du 
lịch và thương mại. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014339 

Kí hiệu phân loại: 910 

Chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tiến chỉ ngành Việt Nam học bậc Cao đẳng chuyên 
nghiệp: Tài liệu lưu hành nội bộ / Lê Thanh Hà.- Thanh Hoá : Trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2010.- 205tr.; 29cm 

 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình chi tiết đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Việt Nam học 
bậc cao đẳng chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014340 

Kí hiệu phân loại: 910 

Chương trình đào tạo về đề cương chi tiết các học phần ngành Việt Nam Học/ Trường Đại học 
văn hoá, thể thao và du lịch Thanh Hoá.- Thanh Hoá : Thanh Hoá, 2011.- 1105 tr.; 30cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo; đề cương chi tiết học phần/ 
môn học chuyên nghành Việt Nam học gồm các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức về giáo dục 
chuyên nghiệp. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015278-LT.015282 

Kí hiệu phân loại: 910.071 

Chương trình du lịch: Thanh Hoá - Du lịch Hàm Rồng - Sầm Sơn/ Nguyễn Quốc Anh; Người 
hướng dẫn: Trần Tiến.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 19tr; 29cm 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá. Khoa nghiệp vụ du lịch và môn chung .- Phụ lục tiếng anh tr.16-18 

 Tóm tắt: Trình bày về mục tiêu và phương án tổ chức xây dựng một tour du lịch cụ thể 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014979 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Công tác khai thác và quy hoạch các tiềm năng du lịch ở huyện Quan Hoá / Hà Thị Xuân; Người 
hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 
34tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về huyện Quan Hoá, phương án quy hoạch các tiềm năng du lịch 
và các giải pháp góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại huyện Quan Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014871 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Công tác tổ chức quản lý, khai thác tiềm năng du lịch tại khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia 
Bến En huyện Như Thanh - Thanh Hoá/ Lương Thị Đào; Người hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh 
Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 29tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung, thực trạng, tiềm năng, điều kiện phát triển du lịch sinh 
thái Vườn Quốc gia Bến En. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tiềm năng du lịch 
sinh thái vườn Quốc gia Bến En - Như Thanh - Thanh Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014848 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Desegning an english course for studens specialzed in tour guide and hotel receptionists at 
Thanh Hoa college of culture and arts= Thiết kế chương trình tiếng Anh cho sinh viên chuyên 
ngành hướng dẫn viên du lịch và lễ tân khách sạn tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá / Lê Thanh Hà b.s.- H. : Nxb. Hà Nội, 2008.- 40tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Vietnam national university, Hanoi college of foreign languages department of post 
- graduate studies 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014999 

Kí hiệu phân loại: 910.420 

Khai thác tài liệu địa chí tại thư viện tổng hợp tỉnh Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Đài Trang b.s; 
Nguyễn Thị Nhung người hướng dẫn.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá, 2011.- 32tr; 29cm 

 Tóm tắt: Trình bày về vốn tài liệu địa chí, thực trạng khai thác và giải pháp, kiến nghị để 
nâng cao hiệu quả khai thác tài liệu địa chí tại thư viện tổng hợp tỉnh Thanh Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014835 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Khảo sát các địa danh ở Thành phố Thanh Hoá: Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ: 60 22 01 / 
Nguyễn Văn Dũng; Người hướng dẫn: Phạm Đức Dương.- Vinh : Nxb. Vinh, 2006.- 111tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015013 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 
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Kỷ yếu hội thảo khoa học thực trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Thanh Hoá giai 
đoạn 2010 - 2020/ Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Cương, Dương Văn Sáu....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2010.- 213tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015028 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Một số giải pháp đổi mới công tác xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, 
việc tang và lễ hội tại xã Cẩm Sơn - Cẩm Thuỷ/ Nguyễn Thị Oanh; Người hướng dẫn: Hà Đình 
Hùng.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 44tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá. Khoa nghiệp vụ văn hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát đặc điểm tình hiình xã Cẩm Sơn và một số giải pháp đổi mới 
công tác xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại xã Cẩm 
Sơn - Cẩm Thuỷ. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014977 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Phương án đổi mới công tác tổ chức, quản lý hoạt động du lịch khu di tích lịch sử - văn hoá 
Lam Kinh/ Phan Xuân Hiếu; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng 
Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 54tr; 29cm 

 Tóm tắt: Tổng quan về khu di tích lịch sử - văn hoá Lam Kinh, thực trạng tổ chức, quản lý 
hoạt động du lịch và phương án đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử 
văn hoá Lam Kinh 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014873 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Phương án xây dựng chương trình du lịch hành trình kinh đô Việt Thanh Hoá - Huế - Nghệ An 
- Thanh Hoá/ Lê Thị Nhường; Người hướng dẫn: Nguyễn Trúc Quỳnh, Lê Thị Bưởi,Hoàng Thị Huệ.- 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 27tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu về mục tiêu xây dựng chương trình bao gồm: phương án nghiên cứu thị 
trường, phương án nhân sự, phương án cung cấp sản phẩm dịch vụ... và phụ lục các bài thuyết minh 
có kèm theo tài liệu tham khảo 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014971 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Thanh Hoá thời kỳ 1802 - 1930: Kỷ yếu hội thảo khoa học / Phan Huy Lê, Nguyễn Danh Phiệt, 
Nguyễn Quang Ngọc...- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2003.- 584tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử 

 Tóm tắt: Gồm các bản tham luận về lịch sử Thanh Hoá thời kỳ 1802-1930, tập trung đánh 
giá khách quan, khoa học về những vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá, giáo dục Thanh Hoá 
thời kỳ đó 

 Kí hiệu kho: 

  LT.015048-LT.015049 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Thực trạng công tác khai thác tiềm năng du lịch huyện Hoằng Hoá/ Nguyễn Hữu Huy; Người 
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hướng dẫn: Hà Đình Hùng.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 2011.- 
39tr; 29cm 

 Tóm tắt: Khái quát chung về huyện Hoằng Hoá. Thực trạng khai thác về tiềm năng du lịch và 
giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động khai thác tiềm năng du lịch huyện Hoằng Hoá. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014865 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Tiềm năng du lịch huyện Hậu Lộc - vấn đề khai thác và phát huy giá trị/ Vũ Thị Hương; Người 
hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh Hoá, 
2011.- 30tr; 29cm 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tiềm năng du lịch huyện Hậu Lộc, thực trạng khai thác tiềm 
năng du lịch và một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch tại huyện Hậu Lộc phát triển giai 
đoạn 2011 - 2015 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014879 

Kí hiệu phân loại: 910 

Tiềm năng phát triển du lịch huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá/ Nguyễn Thị Vinh; Người 
hướng dẫn: Lê Thị Sáu.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 50tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về huyện Thạch Thành, tiềm năng phát triển du lịch và 
thực trạng, định hướng và giải pháp khai thác tài nguyên du lịch huyện Thạch Thành 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014981 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Tiềm năng phát triển khu du lịch sinh thái Pù Luông - huyện Bá Thước - tỉnh Thanh Hoá/ Phạm 
Thị Hoa A; Người hướng dẫn: Nguyễn Bích Thục.- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 35tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá 

 Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan chung về huyện Bá Thước và một số cơ sở lý luận về du lịch, 
tiềm năng khu du lịch sinh thái Pù Luông và một số giải pháp góp phần khai thác, phát huy gía trị 
trong hoạt động du lịch. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014974 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Xây dựng phương án tổ chức một tour du lịch cụ thể Thanh Hoá - Quảng Trường Ba Đình - 
Lăng Bác - Chùa Một Cột - Văn miếu Quốc Tử Giám - Thanh Hoá/ Văn Thi Hương Ngần; Người 
hướng dẫn: Lê Thị Bưởi, Lê Thanh Hà....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 46tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá. Khoa nghiệp vụ du lịch và môn chung 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014975 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Xây dựng phương án tổ chức một tour du lịch cụ thể: Thanh Hoá - Hà Nội - Thanh Hoá (2ngày - 
1 đêm) / Đỗ Thị Thuỷ; Người hướng dẫn: Nguyễn Trúc Quỳnh, Hoàng Thị Huệ, Lê Thị Bưởi.- Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 35tr; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá. Khoa Nghiệp vụ du lịch và môn chung 
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 Tóm tắt: Trình bày về mục tiêu và các bứơc xây dựng tour và phụ lục các bài thuyết minh 
bằng tiếng anh, tiếng việt có kèm theo tài liệu tham khảo 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014697 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Xây dựng phương án tổ chức tour du lịch Thanh Hoá - Thành Nhà Hồ - Suối cá - Lam Kinh/ 
Trịnh Thị Phượng; Người hướng dẫn: Lê Thị Bưởi, Nguyễn Trúc Quỳnh....- Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2009.- 42tr : Hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá. Khoa Nghiệp vụ du lịch và môn chung 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014980 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 

Xây dựng và phương án tổ chức 1 Tour du lịch cụ thể: Chương trình: Thanh Hoá - Hạ Long - 
Tuần Châu - Yên Tử / Vũ Thuỳ Phương; Người hướng dẫn: Hoàng Thị Huệ, Lê Thị Bưởi.- Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2009.- 31tr : Hình ảnh; 29cm 

 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Thanh 
Hoá. Khoa Nghiệp vụ Du lịch và Môn chung 

 Tóm tắt: Trình bày về mục tiêu và các bước để xây dựng và phương án tổ chức một tour du 
lịch cụ thể. 

 Kí hiệu kho: 

  LT.014978 

Kí hiệu phân loại: 910.59741 
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